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ATTP An toàn thực phẩm 

B  
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Hình 3. Quy trình công nghệ lắp ráp cáp, giắc truyền dữ liệu cho điện thoại ....................... 26 

Hình 4. Quy trình công nghệ lắp ráp cáp, giắc truyền dữ liệu cho điện thoại ....................... 29 

Hình 5. Quy trình công nghệ sản xuất loa tivi ....................................................................... 31 

Hình 6. Quy trình công nghệ sản xuất khuôn ép ................................................................... 32 

Hình 7. Quy trình công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử khác ............................................ 34 

Hình 8. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của Nhà máy hiện hữu ...................... 49 
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CHƯƠNG I:  XUẤT XỨ VÀ MỤC TIÊU ĐẦU TƯ CƠ SỞ 

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINA được thành lập theo giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên mã số doanh nghiệp 5000871045 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, đăng kí lần đầu ngày 29/11/2019, đăng ký thay đổi 

lần thứ 6 ngày 25/02/2024.  

Với sự nghiên cứu kỹ lưỡng về nhu cầu của thị trường và các chính sách của Việt Nam, 

khả năng về vốn, kinh nghiệm quản lý, kỹ thuật sản xuất… CÔNG TY TNHH FUTURE OF 

SOUND VINA lựa chọn đầu tư xây dựng dự án “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT 

BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND VINA” tại Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc 

Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (nay là Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 

Dự án đã được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận đăng kí đầu 

tư, mã số dự án 9809036295 của Sở Tài chính UBND tỉnh Tuyên Quang chứng nhận lần đầu 

ngày 30/09/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2025.  Cơ sở “NHÀ 

MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND VINA” được 

xây dựng với quy mô cơ sở như sau: 

Dự án dự kiến thực hiện trên phần diện tích 36.119 m2 bao gồm nhà xưởng sản xuất, 

các công trình phụ trợ, đường nội bộ và trồng cây xanh và lắp đặt dây chuyền sản xuất các 

sản phẩm với tổng công suất là 18.600.050 sản phẩm/năm. 

STT Sản phẩm 

Công suất (Sản phẩm/năm) 

Tổng công suất sau khi mở rộng, nâng công 

suất theo CNĐT điều chỉnh lần thứ 6 (ngày 

22/12/2025) 

1 

Cáp/giắc truyền dữ liệu cho điện 

thoại di động và điện thoại 

thông minh 

1.000.000 

2 Tai nghe có dây 5.000.000 

3 Tai nghe bluetooth 4.000.000 

4 Loa tivi 3.600.000 

5 Khuôn ép 50 

6 Các thiết bị điện tử khác 5.000.000 

 Tổng cộng 18.600.050 
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Tổng vốn đầu tư của dự án: 265.820.000.000 đồng (Hai trăm sáu lăm tỷ, tám trăm hai 

mươi triệu đồng), tương đương 11.500.000 đô la Mỹ (Mười một triệu, năm trăm nghìn đô la 

Mỹ), Trong đó: 

+ Vốn góp để thực hiện dự án: 242.500.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm trăm 

triệu đồng), tương đương 10.500.000 đô la Mỹ (Mười triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ). 

+ Vốn huy động: 23.320.000.000 đồng (Hai mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng), tương 

đương 1.000.000 đô la Mỹ (Một triệu đô la Mỹ). 

Dự án “NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF 

SOUND VINA” được thực hiện tại Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện 

Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (nay là Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang). Cụ thể như sau: 

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư 

từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; 

- Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng chính phủ về 

phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đên năm 2050. 

- Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/03/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Quy hoạch phát triển tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/03/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang; 

- Quan điểm và chiến lược phát triển công nghiệp tại Quyết định số 879/QĐ-TTg ngày 

9/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

- Quan điểm, tầm nhìn đến năm 2050 và mục tiêu đến năm 2030 tại Quyết định số 

450/QĐ-TTg ngày 13/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược bảo vệ 

môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND huyện Sơn Dương về 

việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 

Quang; 
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Là cụm công nghiệp đa ngành, sử dụng tốt nguồn nhân lực của địa phương, sản phẩm 

có khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và xuất khẩu, ưu tiên các ngành nghề: Cụm 

công nghiệp Phúc Ứng có diện tích khoảng 75 ha, địa điểm xã Phúc Ứng. Định hướng thu hút 

đầu tư các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; sản xuất vật liệu xây 

dựng; sản xuất thiết bị điện, điện tử, sản xuất bao bì và các ngành công nghiệp khác. 

 NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND 

VINA thực hiện sản xuất tai nghe, cáp, giắc truyền dữ liệu dung cho thiết bị di động và điện 

thoại thông minh, loa cho tivi và các thiết bị điện tử khác và khuôn ép tại Cụm công nghiệp 

Phúc Ứng là hoàn toàn phù hợp với quy hoạch ngành nghề và phân khu chức năng của Cụm 

công nghiệp. 

Dự án “ NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF 

SOUND VINA” của CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINA khi đi vào hoạt động sẽ 

góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho lao động địa phương, tăng nguồn thuế cho nhà 

nước và góp phần đáng kể vào sự phát triển ngành công nghiệp của tỉnh Tuyên Quang. 
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CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ – CĂN CỨ LẬP CƠ SỞ 

2.1. CHỦ ĐẦU TƯ  

- Tên chủ đầu tư: NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE 

OF SOUND VINA. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn 

Dương, tỉnh Tuyên Quang (nay là Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Sơn Dương, tỉnh 

Tuyên Quang). 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên mã số doanh 

nghiệp 5000871045 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang, đăng kí lần đầu ngày 

29/11/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/02/2024. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Giấy chứng nhận đăng kí đầu tư, mã số dự án 

9809036295 của Sở Tài chính UBND tỉnh Tuyên Quang chứng nhận lần đầu ngày 

30/09/2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2025. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Cho Won Jae 

- Quốc tịch: Tổng giám đốc 

- Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài 

- Số giấy chứng thực cá nhân: M479C1001     Ngày cấp: 28/06/2024 

- Nơi cấp: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc. 

2.2. CĂN CỨ LẬP CƠ SỞ 

❖ Luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

- Luật PCCC số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2001; 

- Luật PCCC số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC số 

27/2001/QH10; 

- Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010; 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012; 
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- Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2013; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Luật số 71/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về 

thuế; 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;    

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.    

❖ Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 69/2012/NĐ-CP ngày 14/9/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 

Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều luật tài nguyên nước; 

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và  Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 6/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước 

thải; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về việc xử lý vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu 

công nghiệp và khu kinh tế; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải; 
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- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn 

thi hành Luật Đầu tư 2020. 

❖ Thông tư 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi 

hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 159/2012/TT-BTC ngày 28/9/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 60/2015/TT-BTC ngày 27/04/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị 

định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;             

- Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng 

môi trường; 

- Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017 của Bộ Công thương quy định cụ thể và 

hướng dẫn một số điều Luật hóa chất và Nghị định 113/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số điều Luật hóa chất. 

- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 quy định mẫu văn bản báo cáo liên quan 

đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư. 

❖ Quyết định 

- Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc áp dụng 21 

tiêu chuẩn vệ sinh lao động; 
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- Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 29/6/2018 hợp nhất Luật Hóa chất; 

- Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BCT ngày 9/3/2020 của Bộ Công thương quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 
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CHƯƠNG III: QUY MÔ ĐẦU TƯ 

 

3.1. CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ ĐÁP ỨNG  

3.1.1. Mục tiêu của cơ sở  

Mục tiêu của cơ sở:  

- Sản xuất, gia công, lắp ráp tai nghe và cáp; giắc truyền dữ liệu dùng cho thiết bị di 

động và điện thoại thông minh thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, thiết bị truyền thông; 

- Sản xuất, gia công, lắp ráp loa cho tivi và các thiết bị điện tử khác; 

- Sản xuất, gia công khuôn ép để sản xuất linh kiện ép nhựa. 

- Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử khác. 

Quy mô của dự án:  

- Sản phẩm: Tai nghe và cáp; giắc truyền dữ liệu dùng cho thiết bị di động và điện 

thoại thông minh với công suất thiết kế: 10.000.000 sản phẩm/năm; 

- Sản phẩm: Loa cho tivi và các thiết bị điện tử khác với công suất thiết kế: 3.600.000 

sản phẩm/năm; 

- Sản phẩm: Khuôn ép để sản xuất linh kiện ép nhựa với công suất thiết kế: 50 sản 

phẩm/năm; 

- Sản xuất, gia công các thiết bị điện tử khác với công suất thiết kế: 5.000.000 sản 

phẩm/năm. 

Bảng 1. Sản phẩm của dự án 

STT Sản phẩm 
Công suất hoạt động 

(sản phẩm/năm) 
Hình ảnh sản phẩm 

1 

Cáp/giắc truyền dữ liệu cho 

điện thoại di động và điện 

thoại thông minh 

1.000.000 

 

2 Tai nghe có dây 5.000.000 

 

3 Tai nghe bluetooth 4.000.000 
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4 
Loa cho tivi và các thiết bị 

điện tử khác 
3.600.000 

 

5 Khuôn ép 50 

 

 

6 Các thiết bị điện tử khác 5.000.000 - 

 Tổng 18.600.050  

3.1.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục công trình của cơ sở  

Cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị tai nghe Future of Sound vina” xây dựng 

trên khu đất có tổng diện tích 40.515 m2, trong đó đất đường bộ và hành lang an toàn giao thông 

ngoài nhà máy là 10.843 m2, đất xây dựng nhà máy là 36.119 m2, được thiết kế và xây dựng 

thành 2 giai đoạn. Trong đó: 

+ Giai đoạn 1: Diện tích xây dựng giai đoạn I là: 9.169 m2. Hiện tại, trên nền diện tích 

giai đoạn I, Công ty TNHH Future of Sound Vina đã xây dựng và hoàn thành tất cả các hạng 

mục như: nhà xưởng, hệ thống xử lý nước thải tập chung, kho chứa rác thải công nghiệp thông 

thường, kho chứa CTNH và các công trình phụ trợ khác theo Giấy phép môi trường số 

07/GPMT-UBND ngày 10 tháng 05 năm 2023.  

+ Giai đoạn mở rộng, nâng công suất: Nhà máy sẽ xây dựng các hạng mục công trình 

mới trên phần diện tích còn lại là 7.090 m2.  

Cơ cấu sử dụng đất của cơ sở được thể hiện cụ thể qua bảng dưới đây: 

Bảng 2. Cơ cấu sử dụng đất của dự án 

TT Hạng mục Đơn vị Diện tích Tỉ lệ (%) 

1 Diện tích đã xây dựng công trình  m2 9.169 25,39 

2 
Diện tích đất xây dựng Giai đoạn mở rộng 

nâng công suất 
m2 7.090 19,64 

3 Diện tích đường nội bộ m2 10.890,10 30,14 

4 Diện tích đất cây xanh, cây xanh cách ly m2 8.969,95 24,83 
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Tổng diện tích khu đất cơ sở m2 36.119 100 

Nguồn: Công ty TNHH Future of Sound vina   

Các hạng mục công trình của cơ sở như sau: 

Bảng 3. Các hạng mục, công trình xây dựng của cơ sở 

STT Các hạng mục công trình 
Số 

tầng 

Diện tích 

xây dựng 

(m2) 

Tỷ lệ sử 

dụng 

đất (%) 

Ký 

hiệu 
Ghi chú 

Diện tích đã xây dựng giai đoạn 1 9.169 25,39   

I Công trình chính 6.720 18,61   

1 Nhà xưởng 1 2 6.720 18,61 1 

Đã hoàn thiện, 

đang hoạt 

động ổn định, 

tiếp tục họat 

động cho giai 

đoạn mở rộng, 

nâng công suất 

II Công trình phụ trợ 2.345 6,49   

2 Nhà để xe máy 1 1 2.120 5,87 2 

Đã hoàn thiện, 

đang hoạt động 

ổn định, tiếp 

tục họat động 

cho giai đoạn 

mở rộng, nâng 

công suất 

3 Nhà bảo vệ cổng chính - 14 0,03 3a 

4 Nhà bảo vệ cổng phụ - 5 0,02 3b 

5 Trạm bơm – bể nước ngầm - 30 0,08 4 

6 Trạm điện - 0 0 5 

7 Chòi hút thuốc 1 20 0,06 7 

8 Cổng chính - 0 0 8a 

9 Cổng phụ - 0 0 8b 

10 Bãi đỗ ô tô và xe bus - 120 0,33 10 

11 Bãi đỗ xe tải - 0 0 11 

12 Tháp giải nhiệt - 36 0,1 13 

III Công trình bảo vệ môi trường 104 0,29   

13 Nhà rác 1 90 0,25 12 Đã hoàn thiện, 

đã vận hành 

thử nghiệm, 

đang hoạt 

động ổn định, 

tiếp tục họat 

động cho giai 

đoạn mở rộng, 

nâng công suất 

-  Kho chất thải nguy hại 1 36 - - 

- 
Kho chất thải công nghiệp 

thông thường 
1 54 - - 

14 
Phòng điều khiển – bể xử lý 

nước thải 
- 14 0,04 6 

15 

Hệ thống xử lý khí thải khu 

vực hàn nhúng và đúc nhựa 

công suất 22.000 m3/h 

- - - - 

Đã hoàn thiện, 

đã vận hành 

thử nghiệm, 

đang hoạt 

động ổn định, 

giai đoạn mở 
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rộng, nâng 

công suất 

chuyển thành 

hệ thống xử lý 

khí thải khu 

vực hàn thiếc 

công suất 

22.000 m3/h 

16 

Hệ thống xử lý khí thải khu 

vực đúc nhựa vào chân cáp 

công suất 22.000 m3/h  

- - - - 

Đã hoàn thiện, 

đã vận hành 

thử nghiệm, 

đang hoạt 

động ổn định, 

giai đoạn mở 

rộng, nâng 

công suất 

chuyển thành 

hệ thống xử lý 

khí thải khu 

vực tra keo 

công suất 

22.000 m3/h 

17 

Hệ thống xử lý khí thải khu 

vực đúc nhựa công suất 

10.000 m3/h 

- - - - Xây dựng mới 

Diện tích đất xây dựng giai đoạn 2 7.090 19,64   

I  Công trình chính  6.720 18,61   

1 Nhà xưởng 2 1 6.720 18,61 14 Xây dựng mới 

II Công trình phụ trợ  370 1,03   

2 Nhà để xe máy 2 1 350 0,97 15 Xây dựng mới 

3 Nhà bơm 02 1 20 0,06 16 Xây dựng mới 

4 Bể nước 02 0 0 0 17 Xây dựng mới 

A 
Tổng diện tích xây dựng 

toàn cơ sở 
- 16.259 45,02 - 

 

B Diện tích cây xanh - 8969,95 24,83 9  

C Diện tích đường nội bộ - 10890,10 30,14 8  

TỔNG DIỆN TÍCH CƠ SỞ 

(A+B+C) 
- 36.119 100 - 
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Toàn bộ các hạng mục công trình của Cơ sở thuê được xây dựng với các chỉ tiêu thiết kế 

chính được mô tả như sau: 

3.1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

Nhà xưởng  

Nhà xưởng của công ty được thiết kế 2 tầng với hình thức kiến trúc hiện đại, có kích 

thước bao DxR=(112x60)m, diện tích xây dựng 6.720 m2, diện tích sàn tầng 2 là  5.400 m2. 

Cao độ nền nhà là cốt ±0.00 cao hơn cốt sân đường nội bộ trong nhà máy là +450 mm, tầng 

1 cao 4,35 m (đến mặt nền hoàn thiện), cao độ đỉnh mái 11,85 m. Nhà xưởng được phân chia 

làm 2 khu chức năng: văn phòng, phòng họp và khu xưởng sản xuất. 

+ Móng cọc đài thấp: Cọc ống BTCT ly tâm loại PHC D300, bê tông cọc mác 600, 

chiều sâu cọc dự kiến 8 m; Móng, đài cọc, dầm, giằng đổ BTCT mác 250. 

+ Kết cấu phần thân: Khung cột, dầm, kèo bằng thép tấm tổ hợp, kết cấu khung chính 

sử dụng thép SS400 hoặc tương đương, cường độ 2.450 daN/cm2. Xà gồ sử dụng thép mạ 

kẽm SS400. Sàn tầng 2 sử dụng sàn DECK và BTCT mác 250 dày 150mm đổ tại chỗ. Tường 

khu vệ sinh xây gạch dày 110, 220mm, tường bao che là tấm panel EPS dày 50mm. 

Hình 1. Sơ đồ mặt bằng cơ sở 

Phòng 

rác 

Nhà để xe 

máy 1 

Trạm bơm 

và bể nước 

ngầm 

Nhà xưởng 

GĐ2 

Bể xử lý 

nước thải 

Chòi hút 

thuốc 

Nhà xưởng 

GĐ1 

Nhà để xe 

máy 2 

Nhà bảo vệ 

cổng chính 

Nhà bảo vệ 

cổng phụ 

Cổng 

chính 

Cổng phụ 

Bãi đỗ xe ô tô 

và xe bus 

Bãi đỗ xe tải 

Tháp giải 

nhiệt 

Nhà bơm 2 

Bể nước 2 
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+ Mái lợp tôn seam lock dày 0,5mm (có lớp cách nhiệt chống cháy glasswool). Khu 

hành chính, văn phòng, nhà ăn làm trần thạch cao 600x600mm. Nền khu xưởng sản xuất đổ 

BTCT, bên dưới là lớp cấp phối đá dăm đàm chặt K = 0,98 dày 250, bên trên phủ lớp tăng 

cứng bề mặt Ashford Formula. Khu văn phòng lát gạch Deco tile 450x450mm. Khu nhà ăn 

lát gạch ceramic 400x400mm. Khu sảnh và cầu thang lát đá granite. Khu vệ sinh lát gạch 

chống trơn 300x300, ốp gạch 300x600. Mái sảnh và trang trí mặt đứng Aluminium. Hệ thống 

cửa sổ nhựa lõi thép, nhôm kính. 

+ Lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện, hệ thống điều hòa, thông gió, hệ thống cấp thoát 

nước, hệ thống chống sét, hệ thống PCCC và các trang thiết bị cho công trình. 

Nhà xưởng 02 

Nhà xưởng 02 được thiết kế 1 tầng với diện tích xây dựng 6.720 m2, diện tích sàn là  

6.720 m2. Cao độ nền nhà là cốt ±0.00 cao hơn cốt sân đường nội bộ trong nhà máy là + 500 

mm, cao 4 m (đến mặt nền hoàn thiện), cao độ đỉnh mái 9 m. Nhà xưởng được phân chia làm 

2 khu chức năng: văn phòng và khu xưởng sản xuất. 

Vách tôn dày 0,45mm, tường xây chiều cao 1m. Mái lợp tôn seam lock thủy tinh dày 

0,5mm (có lớp cách nhiệt chống cháy glasswool). Khu hành chính, văn phòng làm trần thạch 

cao 600x600mm. Nền khu xưởng sản xuất đổ BTCT, bên dưới là lớp cấp phối đá dăm đàm 

chặt K = 0,98 dày 250, bên trên phủ lớp tăng cứng bề mặt Harderner. Khu vệ sinh lát gạch 

chống trơn 300x300, ốp gạch ceramic, trần thạch cao chịu ẩm 600x600mm. Hệ thống cửa 

khung nhôm kính cường lực, cửa khung thép, cửa chống cháy, cửa sổ nhựa lõi thép, nhôm 

kính. 

3.1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

Các hạng mục công trình phụ trợ đã xây dựng: 

a) Nhà bảo vệ cổng chính và phụ 

 Nhà bảo vệ được xây dựng bên cạnh cổng chính và phụ của nhà máy. Nhà được xây 

dựng 1 tầng với tổng diện tích xây dựng 14 m2 và 5 m2. Kết cấu móng, cột, dầm bằng bê tông 

cốt thép, tường gạch xây, mái lợp tôn. Bố trí 1 nhà vệ sinh với 1 xí bệt, 1 chậu rửa. 

b) Nhà xe 

Nhà để xe máy 1 tầng, cấp IV, diện tích xây dựng 2.120 m², có kết cấu khung thép, lợp 

mái tôn dày 0,45mm. 

c) Nhà bơm – bể nước 

 Nhà bơm – Bể nước gồm một nhà bơm và một bể nước ngầm. Bể nước 600 m³ xây 

ngầm dưới nền nhà để xe, kết cấu đáy bể, tường bể, nắp bể bằng BTCT. Nhà bơm kết cấu cột 

thép hộp, dầm thép hộp, xà gồ thép hộp, bao che bằng tôn mạ màu, mái bằng tôn mạ màu.  
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d) Chòi hút thuốc 

Chòi hút thuốc diện tích 16 m², kết cấu khung thép, lợp mái tôn. 

Các hạng mục công trình phụ trợ xây mới: 

a) Nhà để xe máy 02 

Nhà để xe máy 02 được xây trên phần diện tích đất trống của cơ sở. Nhà để xe được 

xây dựng với diện tích sàn là 350 m2, quy mô 1 tầng, sức chứa tối đa 100 xe.  

Nền bê tông cốt thép, xoa nhẵn mặt, đường lên xe bằng bê tông, độ dốc 10%, bố trí hệ 

thống ống thoát nước bên trong khu vực nhà để xe. Mái lợp tôn dày 0,45mm, bản thép THK 

1mm. 

b) Nhà bơm 02 

Nhà bơm được xây dựng trên phần diện tích đất trống của cơ sở, quy mô 1 tầng với 

diện tích sàn là 20 m2, chiều cao 4,9m.  

Lớp sàn bằng bê tông cốt thép, xoa nhẵn, bố trí các ống thoát nước xung quanh nhà 

bơm, tường sơn nước. Hệ thống cửa khung thép 2 cánh và các cửa sổ chớp. 

c) Bể nước 02 

Bể nước 02 được xây dựng ngầm phía dưới nhà bơm 02 , quy mô 1 tầng với thể là 160 

m2, chiều cao 2 m.  

Lớp sàn bằng bê tông cốt thép, xoa nhẵn, nắp bản thép THK 1mm, bể được quét 2 lớp 

chống thấm. 

3.1.2.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

a) Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

+ Hệ thống thu gom và thoát nước mưa của cơ sở được xây dựng riêng biệt với hệ thống 

thu gom và thoát nước thải. 

+ Nước mưa từ mái của các tòa nhà được thoát theo các ống đứng xuống hệ thống cống 

thu nước chảy tràn bề mặt phía dưới đường nội bộ của cơ sở bằng các ống. Sau đó 

thoát ra mương thoát nước mưa của Cụm công nghiệp Phúc Ứng . 

+ Hệ  thống thu và thoát nước mưa chảy tràn bề mặt bằng cống tròn BTCT đúc sẵn D300 

– D500 được thiết kế tự chảy với độ dốc thiết kế 0,25%. 

+ Dọc theo cống bố trí các hố ga lắng cặn, khoảng cách giữa các hố ga là 20÷30m. Tổng 

số hố ga là 39 hố, giai đoạn mở rộng, nâng công suất, cơ sở xây dựng thêm 11 hố ga. 

Toàn bộ nước mưa sau đó thoát ra mương thoát nước của Cụm công nghiệp Phúc Ứng. 
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+ Hố ga được xây bằng gạch, trát xi măng, nắp hố ga có kết cấu bằng thép, dễ dàng tháo 

lắp. Vật liệu cống thu nước bề mặt là BTCT đúc sẵn. Nắp ga thu thăm sử dụng nắp 

BTCT. 

+ Toàn bộ nước mưa chảy tràn của cơ sở thoát ra mương thoát nước của Cụm công nghiệp 

Phúc Ứng thông qua 1 điểm xả tại hố ga phía Tây Bắc nhà máy. 

b) Hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

❖ Nguồn phát thải 

Nước thải sinh hoạt của nhà máy bao gồm: nước thải bồn bệt, xí tiểu, nước thải rửa 

sàn, rửa tay chân và nước thải nhà bếp. 

❖ Hệ thống thu gom, thoát nước thải 

+ Hệ thống thu gom, thoát nước thải của cơ sở được thiết kế theo hình thức bơm cưỡng 

bức. Nước thải bồn cầu, xí tiểu được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó đấu 

nối vào hệ thống thu gom nước thải của cơ sở. 

+ Nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ, sau đó đấu nối vào hệ thống 

thu gom nước thải của cơ sở. 

+ Nước thải rửa tay, chân, rửa sàn được thu gom đấu nối trực tiếp vào hệ thống thu gom 

nước thải của cơ sở. 

+ Hệ thống đường ống thu gom nước thải sinh hoạt của Dự án bằng ống PVC D200, độ 

dốc 0,5%. 

+ Hiện tại, toàn bộ nước thải sinh hoạt của cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được thu gom 

về hệ thống xử lý nước thải tập trung của cơ sở công suất 70 m3/ngđ, để xử lý đảm 

bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B được thoát ra nguồn tiếp nhận là mương thoát 

nước của Cụm công nghiệp Phúc Ứng qua 1 điểm đấu nối. 

+ Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, cơ sở tiếp tục sử dụng hệ thống thu gom và xử lý nước 

thải hiện hữu và bổ sung thêm các đường ống thu gom nước thải sinh hoạt từ nhà xưởng 

2. Hệ thống đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 14:2025/BTNMT, cột C trước khi thoát 

ra nguồn tiếp nhận là điểm đấu nối đã được phê duyệt ở giai đoạn 1. 

Toạ độ điểm đấu nối thoát nước thải của cơ sở, hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 106º, 

múi chiếu 3o: X (m) = 2394098; Y(m) = 436120.  

Bảng 4. Khối lượng hệ thống thu gom, thoát nước mưa của dự án 

STT Hạng mục Thông số Đơn vị 

Khối lượng 

Giai 

đoạn 1 

Giai đoạn 

mở rộng, 

nâng 

công suất 

Tổng cộng giai 

đoạn mở rộng 

nâng công suất 

1 PVC D200 m 364,5 185 549,5 
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Đường ống thu gom 

nước thải sinh hoạt 
PVC D100 m 15 0 15 

3 
Điểm thoát nước thải 

ra nguồn tiếp nhận  
- Điểm 1 0 1 

❖ Công trình xử lý nước thải 

Hiện tại, nhà máy đã xây dựng 03 bể tự hoại với tổng thể tích là 46 m3, 01 hệ thống 

xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngđ đã được UBND tỉnh Tuyên Quang cấp Giấy 

phép môi trường số 07/GPMT- UBND ngày 10/05/2023.   

Dự kiến, giai đoạn mở rộng, nâng công suất cơ sở sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống xử lý 

nước thải hiện hữu và xây dựng thêm 4 bể tự hoại tại khu vực nhà xưởng mới với tổng công 

suất là 40 m3. 

c) Hệ thống thu gom và xử lý khí thải 

STT Hiện trạng Giai đoạn mở rộng Lý do 

1 

Hệ thống xử lý 

khí thải khu vực 

hàn nhúng thiếc, 

đúc nhựa công 

suất 22.000m3/h 

Hệ thống xử lý khí 

thải khu vực hàn 

thiếc công suất 

22.000m3/h 

Sau thời gian hoạt động, chủ cơ sở 

điều chỉnh khu vực thu gom khí 

thải. Để phù hợp với sự thay đổi 

trong bố trí nhà xưởng của cơ sở 

chủ cơ sở thay đổi hệ thống thu 

gom khí thải: 

- Thu gom và xử lý khí thải khu 

vực hàn nhúng thiếc, đúc nhựa 

thành thu gom và xử lý khí thải 

khu vực hàn; 

- Thu gom và xử lý khí thải khu 

vực đúc nhựa vào chân cắm thành 

thu gom và xử lý khí thải khu vực 

tra keo. 

Lắp đặt hệ thống mới thu gom và 

xử lý khí thải khu vực đúc nhựa. 

2 

Hệ thống xử lý 

khí thải khu vực 

đúc nhựa vào 

chân cáp công 

suất 22.000m3/h. 

Hệ thống xử lý khí 

thải khu vực tra keo 

công suất 

22.000m3/h 

3 Không có 

Hệ thống xử lý khí 

thải khu vực đúc 

nhựa công suất 

10.000m3/h 

d) Công trình lưu giữ chất thải rắn, chất thải nguy hại 

Hiện tại, cơ sở đã bố trí 02 nhà rác diện tích sàn là 90 m2, chia làm 2 kho. Giai đoạn mở rộng 

nâng công suất cơ sở vẫn giữ nguyên công trình như giấy phép môi trường đã được cấp, cụ 

thể như sau: 
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 - Nhà kho lưu giữ chất thải thông thường diện tích 54 m2; 

 - Nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại diện tích 36 m2 . 

Kết cấu: Kết cấu móng bê tông cốt thép, tường bao khung thép và tôn, sàn BTXM kín 

khít, không bị thẩm thấu, tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; có mái che khung kèo 

thép lợp tôn kín nắng, mưa cho toàn bộ kho lưu giữ chất thải; kho được trạng bị đầy đủ thiết 

bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định. 

3.1.2.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất khu vực thực hiện cơ sở 

 Khu đất cơ sở có tổng diện tích 36.119 m2 thuộc Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc Ứng, 

xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang (nay là Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc 

Ứng, xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). 

Diện tích đất xây dựng nhà máy là 3,6119 ha (36.119 m²); diện tích đất đường bộ và 

hành lang đường bộ là 1,0843 ha (10.843 m²). Phần diện tích 9.169 m2 đã xây dựng của cơ 

sở không thay đổi so với giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND. Giai đoạn mở rộng, 

nâng công suất cơ sở xây dựng thêm nhà xưởng 02, nhà để xe, nhà bơm và bể nước trên phần 

diện tích là 7.090 m2. Còn lại là phần diện tích cây xanh và đường nội bộ. 

3.1.3. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Các quy trình công nghệ hiện hữu tiếp tục được sử dụng của giai đoạn 1:  
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a, Quy trình sản xuất, lắp ráp tai nghe có dây 

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Chuẩn bị dây tai nghe 

Đồng, nhựa Chuẩn bị dây tai nghe 

In logo và sấy 

Kiểm tra sản phẩm 

Gắn màng loa vào tai 

nghe 

Hàn dây tai nghe nhỏ 

vào màng loa 

Hàn dây tai nghe nhỏ 

vào bản mạch 

Khí thải, nhiệt độ Hàn dây tai nghe lớn vào 

bản mạch 

Kiểm tra mối hàn, lắp 

mạch điện vào nắp 

Kiểm tra nút nhấn, xỏ 

dây tai nghe nhỏ dài vào 

đầu tai nghe và thắt dây 

Đóng gói tai nghe 

Xuất hàng 

Khí thải, nhiệt độ 

Khí thải 

Thiếc 

Màng loa, 

thiếc 

Vỏ tai nghe, 

keo dán 

Mực in 

Hình 2. Quy trình sản xuất, lắp ráp tai nghe điện thoại có dây 

Khí thải 

Bản mạch, 

thiếc 
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Dây tai nghe được sản xuất bằng cách sử dụng máy cắt dây đồng thành từng đoạn 

khoảng 25 mm. Sau đó, dây đồng được đưa qua máy ép nhựa để phủ một lớp nhựa cách điện 

bên ngoài. Quá trình này tạo ra khí thải cần được xử lý. 

Bước 2: Hàn dây tai nghe lớn vào bản mạch 

Bản mạch được cố định bằng kẹp hàn. Sau đó tiến hành hàn dây tai nghe lớn vào bo 

mạch bằng máy hàn có kiểm soát nhiệt độ mũi hàn ở mức 330 ± 10°C. Trình tự hàn là: đỏ → 

đồng → tím → xanh, mỗi mối hàn kéo dài từ 1 – 1,5 giây. Công đoạn này phát sinh khí thải 

và nhiệt độ cần xử lý. 

Bước 3: Hàn dây tai nghe nhỏ vào bản mạch 

Tương tự bước trước, dây tai nghe nhỏ được hàn vào vị trí đã định trên bo mạch. Trình 

tự dây là đỏ → đồng → xanh, thời gian và nhiệt độ hàn tương tự như dây lớn. Việc kiểm soát 

nhiệt độ giúp đảm bảo mối hàn chắc chắn, không cháy bo mạch. 

Bước 4: Kiểm tra mối hàn, lắp mạch điện vào nắp 

Sau khi hàn xong, tiến hành kiểm tra chất lượng các mối hàn. Nếu đạt yêu cầu, kỹ thuật 

viên sẽ lắp mạch điện vào nắp tai nghe. Dây tai nghe sẽ được luồn xuống nắp trên, cố định vị 

trí dây R và L, đảm bảo không chồng chéo và đúng chiều. 

Bước 5: Kiểm tra nút nhấn, xỏ dây và thắt nút 

Dùng tay kiểm tra độ đàn hồi của nút nhấn. Sau đó, xỏ dây tai nghe nhỏ dài vào đầu 

tai nghe, tiếp theo là đưa vào khuôn dập và thắt nút dây để cố định. Vị trí thắt dây được xác 

định cách mép nhựa khoảng 3 ± 1 mm để đảm bảo độ chắc chắn và tính thẩm mỹ. 

Bước 6: Hàn dây vào màng loa 

Màng loa được cố định trên kẹp hàn, sau đó tiến hành hàn các dây tai nghe vào đúng 

cực của màng loa với dây bên trái (L) gồm dây xanh nối cực dương và dây đồng nối cực âm, 

dây bên phải (R) gồm dây đỏ nối cực dương và dây đồng nối cực âm. Nhiệt độ mũi hàn được 

duy trì ở mức 380 ± 10°C và thời gian thực hiện mỗi mối hàn khoảng 1 – 1,5 giây. 

Bước 7: Gắn màng loa vào tai nghe 

Sau khi hàn, phần nút thắt của dây tai nghe được đưa vào đúng vị trí trong hõm của tai 

nghe. Sau đó tiến hành gắn màng loa theo hướng quy định. Sản phẩm phải đảm bảo không 

trầy xước, không hở keo và không tràn keo. 

Bước 8: In logo và sấy 

Vỏ tai nghe được đưa qua máy dập khuôn logo để in thương hiệu. Sau đó, sản phẩm 

được chuyển qua khu vực sấy để làm khô mực in. Quá trình sấy có phát sinh khí thải cần được 

xử lý theo tiêu chuẩn môi trường. 

Bước 9: Kiểm tra sản phẩm, đóng gói, xuất hàng 

Cuối cùng sản phẩm sẽ được kiểm tra (kiểm tra tổng thể, hình dáng, mic, âm thanh, 

điện trở) sản phẩm đạt yêu cầu được chuyển sang công đoạn đóng gói và xuất xưởng. 
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b, Quy trình sản xuất, lắp ráp tai nghe Bluetooth 
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Battery, 

thiếc 

Mực in 

Hạt nhựa Đúc housing 

Hàn unit L vào mạch 

lớn, unit R vào mạch 

Hàn pin battery vào 

bản mạch nhỏ 

Đo đặc tính đường 

sóng 

Hàn siêu âm MDD với 

HS (MDD từ nhà cung 

Sấy housing 

In logo lên housing 

Luồn housing 

Hàn housing với MDD 

Lắp ráp vỏ BATT. Lắp 

vỏ nắp hộp nút bấm 

Kiểm tra tần song, âm 

thanh, dòng điện sạc 

Khí thải, nhiệt độ 

Khí thải, nhiệt độ 

Khí thải, nhiệt độ 

Khí thải, nhiệt độ 

Dây Unit 

Thiếc 

Bản mạch, 

unit, thiếc 

CTR 

Hình 3. Quy trình công nghệ lắp ráp cáp, giắc truyền dữ liệu cho điện thoại 

Khí thải, nhiệt độ 

Bán thành 

phẩm vỏ 

tai nghe, 

màng loa, 

đèn led, 

Lắp ráp 

nắp box 

bản mạch, 

box nắp 

Hàn siêu âm nắp nút 

nhấn + hộp pin battery 

Kiểm tra kết nối 

Bluetooth, kiểm tra sạc 

Khắc laser định danh 

sản phẩm 

Đóng gói, dán tem 

Xuất hàng 



BÁÓ CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

CƠ SỞ " NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND VINA " 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Future of Sound vina 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 27 

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Đúc housing 

Nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa. Hạt nhựa được đưa vào thiết bị nung kín ở nhiệt độ 

400°C – 500°C, sau khi nóng chảy sẽ được ép vào khuôn để tạo thành housing (phần vỏ nhựa 

của thiết bị). Sau đó, housing được làm nguội bằng hệ thống nước để ổn định hình dạng và 

tránh biến dạng do nhiệt. 

Bước 2: In logo lên housing 

Housing được đưa qua máy dập khuôn logo để in thương hiệu hoặc mã sản phẩm lên 

bề mặt. 

Bước 3: Sấy housing 

Sau khi in logo, housing được đưa vào thiết bị sấy để làm khô lớp mực in. Công đoạn 

này có phát sinh khí thải và nhiệt độ cần kiểm soát. 

Bước 4: Luồn dây Unit vào housing 

Tiến hành luồn dây Unit vào housing. Sau khi luồn xong, đầu dây được buộc cố định 

và thử độ chắc chắn bằng thiết bị jig siết dây. 

Bước 5: Hàn housing với MDD 

Dây unit được hàn với MDD bằng tay hàn thiếc, ở nhiệt độ 370°C ± 20°C, thời gian 

hàn từ 1 – 2 giây. 

Bước 6: Hàn siêu âm MDD với HS 

Sau khi hàn MDD, housing được đặt vào khuôn máy hàn siêu âm và thực hiện hàn với 

linh kiện HS do nhà cung cấp chỉ định, đảm bảo liên kết chắc chắn. 

Bước 7: Đo đặc tính đường sóng 

Sản phẩm sau khi hàn được đưa vào thiết bị đo chuyên dụng để kiểm tra các thông số 

kỹ thuật liên quan đến đặc tính dẫn truyền của ống housing. 

Bước 8: Hàn unit L vào mạch lớn, unit R vào mạch nhỏ 

Ở bước này, các dây unit L và R được hàn chính xác vào bản mạch lớn và bản mạch 

nhỏ theo đúng thứ tự và cực. Màu xanh biểu thị cực dương và màu đồng biểu thị cực âm. Quá 

trình hàn được thực hiện ở nhiệt độ 370°C ± 20°C, với thời gian mỗi mối hàn từ 1 đến 2 giây. 

Mối hàn phải đạt độ cao dưới 1mm và dây dẫn không bị cháy quá 2mm, đảm bảo kết nối chắc 

chắn và an toàn cho mạch điện. 

Bước 9: Hàn pin battery vào bản mạch nhỏ 

Pin battery được hàn vào bản mạch nhỏ với nhiệt độ và thời gian tương tự bước trước. 

Việc hàn đảm bảo pin được kết nối chắc chắn, đúng cực và có khả năng truyền điện hiệu quả. 

Đây là bước quan trọng để đảm bảo nguồn điện cho thiết bị hoạt động ổn định. 

Bước 10: Lắp ráp vỏ BATT, nắp hộp nút bấm 
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Sau khi hoàn thành các mối hàn, các bộ phận vỏ như nắp USB Cover, lưới lọc màng 

loa và đèn LED dẫn ánh sáng được lắp ráp vào sản phẩm. Việc lắp ráp phải chính xác, không 

được để lỏng, lệch vị trí hoặc hư hỏng bộ phận. Đảm bảo các chi tiết này vừa vặn, chắc chắn, 

không ảnh hưởng đến hoạt động và thẩm mỹ của sản phẩm. 

Bước 11: Kiểm tra tần số âm thanh và điện trở 

Sản phẩm được kiểm tra bằng thiết bị đo tần số âm thanh và điện trở để đảm bảo các 

thông số kỹ thuật đạt chuẩn. Độ nhạy SPL ở các tần số 50Hz, 80Hz, 500Hz và 1kHz phải nằm 

trong khoảng cho phép, cùng với điện trở đạt chuẩn 16Ω ± 2.5Ω. Quá trình này giúp đánh giá 

chất lượng âm thanh và tính ổn định của sản phẩm. 

Bước 12: Hàn siêu âm nắp nút nhấn và hộp pin Battery 

Cụm vỏ nắp nút nhấn và hộp pin được hàn siêu âm để tạo liên kết chắc chắn, kín khít. 

Quá trình này được thực hiện với áp suất 0.3 ± 0.1MPa và biên độ hàn 70% ± 20%. Sau khi 

hàn, khe hở giữa các mặt vỏ không được vượt quá 0.3mm, đồng thời kiểm tra dây không bị 

bung ra, đảm bảo độ bền cơ học cho sản phẩm. 

Bước 13: Kiểm tra mối hàn và nguồn điện 

Sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng các mối hàn và nguồn điện bằng máy soi mạch và 

cấp nguồn DC. Việc này giúp xác định tính liên tục điện, mức độ ổn định của dòng điện, cũng 

như phát hiện các lỗi như chập chờn hay đứt gãy trong hệ thống. Sản phẩm chỉ được chấp 

nhận nếu đèn báo sáng ổn định và dòng điện không bị nháy. 

Bước 14: Khắc laser định danh sản phẩm 

Mỗi sản phẩm sẽ được khắc laser để định danh bằng mã sản phẩm hoặc số lô sản xuất. 

Bước này giúp tăng tính bảo mật, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và quản lý chất lượng trong 

dây chuyền sản xuất. 

Bước 15: Dán tem sản phẩm 

Tem nhãn sản phẩm được dán lên bản mạch chủ, đảm bảo thông tin rõ ràng, chính xác 

và không bị mờ hay hỏng. Tem phải đúng mẫu, đúng mã sản xuất để dễ dàng kiểm soát chất 

lượng và quản lý sau này. 

Bước 16: Kiểm tra tổng thể 

Sản phẩm được kiểm tra tổng thể lần cuối về hình dáng, âm thanh, điện trở, và các yếu 

tố khác như logo và tem nhãn. Quá trình này nhằm loại bỏ những sản phẩm không đạt tiêu 

chuẩn trước khi chuyển sang khâu đóng gói. 

Bước 17: Đóng gói và xuất hàng 

Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đóng gói cẩn thận, ghi nhãn đầy đủ và chuyển đến kho 

lưu trữ hoặc xuất xưởng. Đây là bước cuối cùng trong quy trình sản xuất trước khi sản phẩm 

đến tay người tiêu dùng. 

Giai đoạn mở rộng, nâng công suất sẽ đầu tư thêm số lượng máy móc để nâng công 

suất sản phẩm và sửa đổi, bổ sung các quy trình sau.  
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a. Quy trình lắp ráp cáp/giắc truyền dữ liệu cho điện thoại di động và điện thoại 

thông minh 

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu 

Nguyên liệu đầu vào bao gồm hạt nhựa có Φ < 50 mm, dây cáp có Φ =2,4 mm và 1,2 

mm, chân cắm bằng đồng và thiếc. Tất cả nguyên liệu đều được mua từ các nhà cung cấp uy 

tín, đảm bảo không chứa thành phần độc hại. Sau khi tiếp nhận, nguyên liệu được lưu trữ 

trong kho và chuẩn bị cho sản xuất. 

Bước 2: Kiểm tra nguyên liệu 

Dây cáp sau khi xuất kho sẽ được kiểm tra chất lượng nhằm phát hiện các lỗi như biến 

dạng, vết cắt hay dây bị giãn. Các dây đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn cắt, tại đây 
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Hình 4. Quy trình công nghệ lắp ráp cáp, giắc truyền dữ liệu cho điện thoại 
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dây được cắt thành từng đoạn với chiều dài phù hợp cho tai nghe. Trong quá trình này phát 

sinh CTR (chất thải rắn) cần được thu gom xử lý đúng quy định. 

Bước 3: Cắt dây tai nghe và đính đồng 

Dây cáp được cắt bằng tay thành từng đoạn có chiều dài 1.100 mm – 1.115 mm, sau 

đó dây được đưa vào công đoạn đính đồng. Đồng được gắn vào đầu dây bằng máy ép chuyên 

dụng. Bước này giúp chuẩn bị đầu nối cho quá trình hàn sau này. Chất thải phát sinh ở bước 

này chủ yếu là đồng thừa (CTR). 

Bước 4: Lột vỏ cách điện một đầu dây 

Phần nhựa một đầu dây được lột bỏ bớt khoảng 15mm bằng máy có nhiệt độ nồi nung 

khoảng 140oC – 170oC. Quá trình này tạo ra khí thải và nhiệt độ phát sinh cần được xử lý theo 

quy định an toàn môi trường. 

Bước 5: Hàn dây vào chân cắm (Giai đoạn cũ là hàn nhúng) 

Sau khi tiến hành lột vỏ đầu dây, phần chân cắm bằng đồng được hàn dự phòng bằng 

mỏ hàn, nhiệt độ 380oC – 400oC. Sau đó là công đoạn hàn chân cắm bằng đồng vào một đầu 

dây. Quá trình này cũng phát sinh khí thải và nhiệt. 

Ở giai đoạn 1, cơ sở thực hiện hàn nhúng, quá trình này cần sử dụng nồi nung thiếc 

với nhiệt độ 410 oC – 440oC. Việc hàn nhúng rất phù hợp với quy mô sản xuất lớn, tốc độ hàn 

nhanh. Tuy nhiên, do số lượng đơn đặt hàng không nhiều, chủ cơ sở điều chỉnh thành công 

nghệ hàn thiếc, công nghệ này giúp tiết kiệm chi phí, tăng độ chính xác đồng thời giúp giảm 

phát thải khói hàn, nhiệt thải trong quá trình thực hiện. 

Bước 6: Đúc nhựa vào chân cắm 

Sau khi hàn, đầu dây đã lắp chân cắm được đưa vào máy đúc nhựa. Đầu tiên là đúc 

nhựa lần 1 bằng hạt nhựa PC ở nhiệt độ khoảng 210°C để định hình giắc cắm. Sau đó đúc 

nhựa lần 2 bằng hạt PVC để hoàn thiện hình dạng sản phẩm. Cả hai công đoạn đều phát sinh 

khí thải và nhiệt độ cao. Xong công đoạn này tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. 

Bước 7: Kiểm tra cách điện 

Sản phẩm sau khi đúc hoàn chỉnh sẽ được kiểm tra tính cách điện bằng máy kiểm tra 

chuyên dụng. Chỉ các sản phẩm đạt yêu cầu về điện trở cách điện mới được chuyển sang công 

đoạn tiếp theo. 

Bước 8: Cắt gọt bavie 

Các sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được đưa vào công đoạn xử lý ba via – phần nhựa dư sau 

ép – để đảm bảo tính thẩm mỹ và độ an toàn khi sử dụng. Quá trình này cũng tạo ra một lượng 

CTR nhỏ cần được thu gom. 

Bước 9: Đóng gói, lưu kho, xuất hàng 

Cuối cùng, sản phẩm hoàn chỉnh được đóng gói, dán nhãn và lưu kho chờ xuất hàng. 

Tất cả sản phẩm đều được quản lý chất lượng chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường. 
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b. Quy trình sản xuất loa cho tivi  

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu 

Tại bộ phận sản xuất loa tivi, quy trình chủ yếu bao gồm hai công đoạn chính là đúc 

nhựa và lắp ráp. Quy trình này được thực hiện nhằm đảm bảo loa tivi được sản xuất đúng tiêu 

chuẩn kỹ thuật, sẵn sàng cung ứng cho dây chuyền lắp ráp tivi. 

Trước tiên, nguyên liệu chính được chuẩn bị bao gồm hạt nhựa ABS nguyên sinh và 

khuôn mẫu đúc nhựa theo từng dòng loa, cùng các linh kiện điện tử nhập sẵn như: nam châm 

ferrite, cuộn dây voice coil, màng loa, bảng mạch in (PCB), dây điện, jack kết nối và vít cố 

định. Tất cả nguyên vật liệu được kiểm tra sơ bộ và phân loại trước khi đưa vào dây chuyền 

sản xuất. 

Bước 2: Đúc nhựa tạo vỏ loa 

Công đoạn đầu tiên là đúc nhựa tạo vỏ loa, bao gồm phần khung trên, khung dưới và 

một số chi tiết bên trong như chân bắt vít, gờ lắp mạch điện. Quá trình này được thực hiện 

bằng máy đúc nhựa. Hạt nhựa được đưa vào thiết bị nung kín ở nhiệt độ 400°C – 500°C, sau 

khi nóng chảy sẽ được ép vào khuôn để tạo thành vỏ loa. Khuôn được làm bằng thép, thiết kế 

theo mẫu cụ thể. Sau mỗi chu kỳ, sản phẩm được đẩy ra và làm nguội bằng hệ thống băng 

chuyền tự động. Công nhân thực hiện cắt bavia, kiểm tra hình thức, loại bỏ sản phẩm lỗi và 

chuyển qua công đoạn lắp ráp. 

Bước 3: Lắp ráp 

Ở công đoạn lắp ráp, các chi tiết vỏ nhựa được đưa đến bàn thao tác, nơi công nhân 

thực hiện việc lắp đặt các linh kiện điện tử vào bên trong vỏ loa. Quá trình lắp ráp bao gồm 
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Hình 5. Quy trình công nghệ sản xuất loa tivi 
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gắn nam châm vào đế loa, lắp màng loa vào khung, cố định cuộn dây, và kết nối dây dẫn đến 

bảng mạch in. Sau khi lắp xong, sản phẩm được gắn nắp trên, siết chặt bằng vít, và dán tem 

truy xuất nguồn gốc. 

Bước 4: Kiểm tra sản phẩm 

Loa tivi được kiểm tra bằng thiết bị phát và đo tín hiệu âm thanh để bảo đảm chất 

lượng âm thanh, độ kín khít và độ ổn định khi hoạt động. Những sản phẩm đạt yêu cầu sẽ 

được chuyển sang bộ phận đóng gói hoặc bàn giao cho dây chuyền lắp ráp phù hợp theo kế 

hoạch sản xuất. Nếu cần, sản phẩm sẽ quay lại công đoạn xử lý lỗi để điều chỉnh trước khi 

đưa vào sản xuất tiếp theo. 

Bước 5: Đóng gói và xuất hàng 

Công đoạn cuối cùng là đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chuẩn bị cho quá trình 

vận chuyển. Các sản phẩm đã qua kiểm tra chất lượng sẽ được đóng gói bằng các vật liệu 

đóng gói phù hợp. Chất thải ở công đoạn này là nguyên vật liệu đóng gói thải (các phần thừa 

hoặc bị lỗi) trong quá trình đóng gói. 

c, Quy trình công nghệ sản xuất khuôn ép 

Thuyết minh công nghệ sản xuất:  

Sản phẩm khuôn ép tại cơ sở được sản xuất với mục đính sử dụng nội bộ, không tiến 

hành kinh doanh. Quy trình sản xuất khuôn ép nhựa được triển khai qua nhiều bước, từ khâu 

thiết kế đến khi khuôn hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào sản xuất. Cơ sở chỉ tiến hành thiết kế 

khuôn, nhập bán thành phẩm về và lắp ráp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về môi trường 

và tối ưu chi phí đầu tư thiết bị. 

Bước 1: Thiết kế khuôn 

Bước đầu tiên là thiết kế khuôn, do bộ phận kỹ thuật đảm nhận. Dựa trên bản vẽ, kỹ 

sư thiết kế khuôn bằng phần mềm chuyên dụng. Sau khi hoàn thiện, bản thiết kế được xuất 
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Hình 6. Quy trình công nghệ sản xuất khuôn ép 
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sang định dạng CAM để lập trình gia công trên máy CNC.  

Bước 2: Thuê gia công chi tiết khuôn 

Sau khi hoàn thiện bản thiết kế, cơ sở sẽ chuyển hồ sơ kỹ thuật cho đơn vị gia công cơ 

khí hợp tác để thực hiện các công đoạn cắt phôi, tiện, phay CNC, khoan, mài và nhiệt luyện. 

Toàn bộ hoạt động này được thực hiện bên ngoài, tại các cơ sở có hệ thống xử lý chất thải và 

khí thải đạt quy chuẩn môi trường. Các chi tiết sau khi gia công được kiểm tra kích thước, độ 

chính xác và độ cứng vật liệu trước khi bàn giao lại cho cơ sở. Đơn vị chỉ kiểm tra đầu vào – 

đầu ra, không thực hiện cắt gọt hoặc gia công tại chỗ, nên không phát sinh chất thải công 

nghiệp đáng kể. 

Bước 3: Lắp ráp khuôn 

Sau khi nhận lại các chi tiết khuôn, cơ sở tiến hành lắp ráp khuôn ép nhựa tại xưởng 

kỹ thuật. Các chi tiết được làm sạch và kiểm tra bằng mắt trước khi lắp. Quá trình lắp ráp bao 

gồm ghép nối các tấm khuôn, lắp hệ thống định vị, cơ cấu dẫn hướng, hệ thống đẩy và làm 

mát. Các cơ cấu chuyển động được kiểm tra thủ công để đảm bảo hoạt động trơn tru và chính 

xác. 

Bước 4: Chạy thử khuôn 

Khuôn sau khi lắp ráp hoàn chỉnh được đưa đi chạy thử để kiểm tra độ kín khít, khả 

năng thoát khí, độ chính xác và tính ổn định của cơ cấu. Việc chạy thử được thực hiện tại cơ 

sở sản xuất. Trong quá trình thử, kỹ thuật viên theo dõi hình dạng sản phẩm, đo kiểm sai số 

và phát hiện các điểm cần điều chỉnh. Nếu có lỗi, khuôn được hiệu chỉnh và kiểm tra lại cho 

đến khi đạt yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm tạo ra trong giai đoạn thử chỉ được sử dụng làm mẫu 

kỹ thuật, không đưa vào kinh doanh. 

Bước 5: Đưa khuôn vào vận hành nội bộ 

Sau khi khuôn đạt yêu cầu kỹ thuật và độ chính xác theo thiết kế, cơ sở tiến hành làm 

sạch, tra dầu chống gỉ, lập hồ sơ bàn giao và đưa khuôn vào vận hành chính thức. Hồ sơ bàn 

giao bao gồm bản vẽ thiết kế, biên bản kiểm tra, thông số kỹ thuật và hướng dẫn bảo trì khuôn. 

Khuôn sau đó được chuyển cho bộ phận sản xuất để lắp đặt vào dây chuyền ép nhựa, phục vụ 

sản xuất linh kiện hoặc sản phẩm hoàn chỉnh. Quá trình bảo quản và sử dụng khuôn được 

thực hiện theo quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo tuổi thọ và độ ổn định trong vận hành. 
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d. Quy trình sản xuất các thiết bị điện tử khác 

Thuyết minh công nghệ: 

Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu 

Quy trình sản xuất các thiết bị điện tử khác chủ yếu bao gồm hai công đoạn chính là 

đúc nhựa và lắp ráp.  

Trước tiên, nguyên liệu chính được chuẩn bị bao gồm hạt nhựa PC nguyên sinh và 

khuôn mẫu đúc nhựa theo yêu cầu của khách hàng, cùng các linh kiện điện tử nhập sẵn. Tất 

cả nguyên vật liệu được kiểm tra sơ bộ và phân loại trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất. 

Bước 2: Đúc nhựa tạo vỏ 

Công đoạn đầu tiên là đúc nhựa tạo vỏ. Quá trình này được thực hiện bằng máy đúc 

nhựa. Hạt nhựa được đưa vào thiết bị nung kín ở nhiệt độ 400°C – 500°C, sau khi nóng chảy 

sẽ được ép vào khuôn để tạo thành vỏ. Khuôn được làm bằng thép, thiết kế theo mẫu cụ thể. 

Sau mỗi chu kỳ, sản phẩm được đẩy ra và làm nguội bằng hệ thống băng chuyền tự động. 

Công nhân thực hiện cắt bavia, kiểm tra hình thức, loại bỏ sản phẩm lỗi và chuyển qua công 

đoạn lắp ráp. 

Bước 3: Lắp ráp 

Ở công đoạn lắp ráp, các chi tiết vỏ nhựa được đưa đến bàn thao tác, nơi công nhân 

thực hiện việc lắp đặt các linh kiện điện tử vào bên trong vỏ. Tùy sản phẩm mà công nhân sẽ 

lắp đặt các linh kiện được nhập về khác nhau. Các thao tác này được hỗ trợ bởi dụng cụ bắn 

vít điện, máy hàn điểm, dụng cụ đo điện trở, và đồng hồ kiểm tra thông mạch để đảm bảo các 

kết nối đều đạt yêu cầu kỹ thuật. Sau khi lắp xong, sản phẩm được gắn nắp trên, siết chặt bằng 

vít, và dán tem truy xuất nguồn gốc. 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Đúc nhựa tạo vỏ 

Lắp ráp 

Lắp ráp bộ nối cáp 

Kiểm tra sản phẩm 

Đóng gói và xuất hàng 

Chất thải rắn, khí 

thải 

Chất thải rắn, khí 

thải 

Sản phẩm lỗi hỏng 

Nguyên vật liệu 

đóng gói thải 

Nguyên vật liệu 

đóng gói 

Màng loa, bản 

mạch, dây nối, … 

Hình 7. Quy trình công nghệ sản xuất các thiết bị điện tử khác 
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Bước 4: Kiểm tra sản phẩm 

Tùy theo từng chủng loại sản phẩm, cơ sở sẽ áp dụng các quy trình và phương pháp 

kiểm tra chất lượng phù hợp. Sau khi hoàn thiện, thành phẩm được chuyển vào khu vực kiểm 

tra sơ bộ, nơi các thiết bị chuyên dụng được sử dụng để đánh giá các thông số kỹ thuật quan 

trọng. 

Những sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang bộ phận đóng gói hoặc bàn giao 

cho dây chuyền lắp ráp phù hợp theo kế hoạch sản xuất. Nếu cần, sản phẩm sẽ quay lại công 

đoạn xử lý lỗi để điều chỉnh trước khi đưa vào sản xuất tiếp theo. 

Bước 5: Đóng gói và xuất hàng 

Công đoạn cuối cùng là đóng gói sản phẩm đạt tiêu chuẩn và chuẩn bị cho quá trình 

vận chuyển. Các sản phẩm đã qua kiểm tra chất lượng sẽ được đóng gói bằng các vật liệu 

đóng gói phù hợp. Chất thải ở công đoạn này là nguyên vật liệu đóng gói thải (các phần thừa 

hoặc bị lỗi) trong quá trình đóng gói. 

3.1.4.  Danh mục máy móc, thiết bị  

Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành của Cơ sở được liệt kê như 

bảng sau: 

Bảng 5. Danh mục máy móc phục vụ giai đoạn vận hành của dự án 

T

T 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số lượng máy móc (cái) 

Tình 

trạng 

máy 

móc giai 

đoạn I  

Tình 

trạng 

máy 

móc 

đầu tư 

mới giai 

đoạn II 

Giai đoạn 1 

(theo GPMT 

số 

07/GPMT-

UBND) 

Giai 

đoạn 

mở 

rộng, 

nâng 

công 

suất 

Tổng công suất sau 

khi mở rộng, nâng 

công suất theo 

CNĐT điều chỉnh 

lần thứ 6 (ngày 

22/12/2025) 

1 Băng tải 17 17 34 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

2 
Máy kiểm tra chất 

lượng âm thanh 
10 6 16 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

3 
Khuôn đúc phục vụ 

sản xuất 
80 20 100 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

4 Kính hiển vi 7 18 25 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

5 Máy cắt băng dính 1 -1 0 - - 
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T

T 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số lượng máy móc (cái) 

Tình 

trạng 

máy 

móc giai 

đoạn I  

Tình 

trạng 

máy 

móc 

đầu tư 

mới giai 

đoạn II 

Giai đoạn 1 

(theo GPMT 

số 

07/GPMT-

UBND) 

Giai 

đoạn 

mở 

rộng, 

nâng 

công 

suất 

Tổng công suất sau 

khi mở rộng, nâng 

công suất theo 

CNĐT điều chỉnh 

lần thứ 6 (ngày 

22/12/2025) 

6 Máy cắt dây đồng 2 -2 0 - - 

7 Máy cắt flam iner 1 0 1 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

8 Máy cắt nhựa 1 -1 0 - - 

9 
Máy cắt sản phẩm 

từ nhựa 
1 -1 0 - - 

10 

Máy cắt tấm nhựa 

dẻo mỏng thủy lực 

SC 

1 -1 0 - - 

11 Máy cắt tấm nhựa 1 0 1 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

12 
Máy cuộn dây 

đồng 
2 1 3 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

13 Máy cuộn sợi nhựa 4 -2 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

14 Máy dán nhãn 1 1 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

15 Máy dò hình ảnh 20 10 30 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

16 
Máy đo nhiệt độ 

mũi hàn 
2 0 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

17 
Máy đo tọa độ kế 

quang học 
1 -1 0 - - 

18 Máy đọc mã vạch 4 -2 2 
Hoạt 

động 
- 
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T

T 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số lượng máy móc (cái) 

Tình 

trạng 

máy 

móc giai 

đoạn I  

Tình 

trạng 

máy 

móc 

đầu tư 

mới giai 

đoạn II 

Giai đoạn 1 

(theo GPMT 

số 

07/GPMT-

UBND) 

Giai 

đoạn 

mở 

rộng, 

nâng 

công 

suất 

Tổng công suất sau 

khi mở rộng, nâng 

công suất theo 

CNĐT điều chỉnh 

lần thứ 6 (ngày 

22/12/2025) 

bình 

thường 

19 
Máy đóng gói bán 

tự động 
1 -1 0 - - 

20 
Máy đóng gói chai 

nhựa 
1 -1 0 - - 

21 Máy đóng gói plt 1 -1 0 - - 

22 
Máy đột dập kim 

loại 
1 -1 0 - - 

23 
Máy đúc chân 

không 
1 -1 0 - - 

24 
Máy đúc thổi chai 

nhựa 
1 -1 0 - - 

25 Máy ép đùn nhựa 14 -14 0 - - 

26 Máy đúc nhựa 15 10 25 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

27 Máy hàn siêu âm 9 7 16 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

28 
Máy hàn siêu âm 

nóng chảy 
5 -5 0 - - 

29 Máy hàn tự động 2 -2 0 - - 

30 Máy hàn thiếc 1 80 81 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

31 
Máy kiểm tra độ 

bền 
1 -1 0 - - 

32 
Máy kiểm tra độ 

kín khí 
2 4 6 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

90% 

33 
Máy kiểm tra tần 

sóng 
12 0 12 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 
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T

T 

Tên máy móc, 

thiết bị 

Số lượng máy móc (cái) 

Tình 

trạng 

máy 

móc giai 

đoạn I  

Tình 

trạng 

máy 

móc 

đầu tư 

mới giai 

đoạn II 

Giai đoạn 1 

(theo GPMT 

số 

07/GPMT-

UBND) 

Giai 

đoạn 

mở 

rộng, 

nâng 

công 

suất 

Tổng công suất sau 

khi mở rộng, nâng 

công suất theo 

CNĐT điều chỉnh 

lần thứ 6 (ngày 

22/12/2025) 

34 
Máy kiểm tra độ 

uốn dẻo 
1 -1 0 - - 

35 Máy khắc laze 3 -1 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

36 Máy ổn áp 7 -7 0 - - 

37 
Máy sấy công 

nghiệp 
2 0 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

38 Máy test điện trợ 8 -4 4 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

39 Máy test từ tính 2 0 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

40 
Máy test tín hiệu 

bluetooth 
5 -3 2 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

- 

41 Máy tra keo 3 7 10 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

100% 

42 
Máy trộn bột thiếc 

cho máy hàn 
1 -1 0 - - 

43 
Máy trộn hạt nhựa 

tái sinh với màu 
4 4 8 

Hoạt 

động 

bình 

thường 

Mới 

100% 

44 Robot 7 -7 0 - - 

45 Máy in logo 0 12 12 - 
Mới 

100% 

 Tổng cộng 266 134 400   

 

3.1.5.  Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các sản phẩm (đầu ra) của cơ sở  
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3.1.5.1. Nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng của cơ sở 

Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất sản xuất của Dự án trong một năm sản xuất 

ổn định như sau: 

 

Bảng 6. Nhu cầu sử dụng nguyên, vật liệu, hóa chất sản xuất của dự án 

TT 

Tên 

nguyên, vật 

liệu 

Khối lượng sử dụng 

Đơn 

vị 
Xuất xứ 

Theo GPMT 

số 07/GPMT-

UBND 

Giai đoạn 

mở rộng, 

nâng công 

suất 

Tổng cộng sau khi 

mở rộng, nâng công 

suất theo CNĐT 

điều chỉnh lần thứ 6 

(ngày 22/12/2025) 

A Sản xuất cáp, giắc truyền dữ liệu 

1 Dây cáp 250.000 -150.000 100.000 m 
Hàn 

Quốc 

2 Giắc cắm 2.540.000 -1.524.000 1.016.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

3 Hạt nhựa PC 80.000 -64.000 32.000 kg 
Việt 

Nam 

4 
Hạt nhựa 

PVC 
80.000 -64.000 32.000 kg 

Việt 

Nam 

5 

Thiếc hàn 

dạng dây 

(Không chì) 

22,5 -11,5 9 kg 
Việt 

Nam 

6 

Thiếc hàn 

dạng thanh 

(Không chì) 

28,4 -17,04 11,36 kg 
Việt 

Nam 

7 Đồng 300 -180 120 kg 
Việt 

Nam 

B Sản xuất tai nghe có dây 

1 Bán mạch 2.510.000 2.510.000 5.020.000 Cái 
Việt 

Nam 

2 Màng loa 2.530.000 2.530.000 5.060.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

3 Vỏ tai nghe 2.540.000 2.540.000 5.080.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

4 Keo dán 120 120 240 kg 
Việt 

Nam 
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TT 

Tên 

nguyên, vật 

liệu 

Khối lượng sử dụng 

Đơn 

vị 
Xuất xứ 

Theo GPMT 

số 07/GPMT-

UBND 

Giai đoạn 

mở rộng, 

nâng công 

suất 

Tổng cộng sau khi 

mở rộng, nâng công 

suất theo CNĐT 

điều chỉnh lần thứ 6 

(ngày 22/12/2025) 

5 
Thiếc 

(Không chì) 
30 30 60 kg 

Việt 

Nam 

6 Mực in màu 14 14 28 kg 
Trung 

Quốc 

7 Đồng 300 300 600 kg 
Việt 

Nam 

C Sản xuất tai nghe bluetooth 

1 Vỏ loa 2.020.000 2.020.000 4.040.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

2 Bán mạch 2.010.000 2.010.000 4.020.000 Cái 
Việt 

Nam 

3 Màng loa 2.030.000 2.030.000 4.060.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

4 
Thiếc 

(Không chì) 
34,5 34,5 69 kg 

Việt 

Nam 

5 Mực in màu 10 10 20 kg 
Trung 

Quốc 

6 Hạt nhựa PC 140.000 140.000 280.000 kg 
Việt 

Nam 

7 Đèn led 2.000.500 2.000.500 4.001.000 Cái 
Trung 

Quốc 

8 
Đệm pin 

(Battery) 
2.000.500 2.000.500 4.001.000 Cái 

Trung 

Quốc 

D Loa cho tivi và các thiết bị điện tử khác 

1 Bán mạch 0 3.618.000 3.618.000 Cái 
Việt 

Nam 

2 Màng loa 0 3.636.000 3.636.000 Cái 
Hàn 

Quốc 

3 Nhựa ABS 0 396.000 396.000 kg 
Việt 

Nam 

4 Keo dán 0 180 180 kg 
Việt 

Nam 
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TT 

Tên 

nguyên, vật 

liệu 

Khối lượng sử dụng 

Đơn 

vị 
Xuất xứ 

Theo GPMT 

số 07/GPMT-

UBND 

Giai đoạn 

mở rộng, 

nâng công 

suất 

Tổng cộng sau khi 

mở rộng, nâng công 

suất theo CNĐT 

điều chỉnh lần thứ 6 

(ngày 22/12/2025) 

5 Đồng 0 360 360 kg 
Việt 

Nam 

6 Dây điện 0 180 180 kg 
Trung 

Quốc 

7 Jack nối 0 180 180 kg 
Việt 

Nam 

E Sản xuất khuôn ép 

1 
Chốt dẫn 

hướng 
0 200 200 Cái 

Việt 

Nam 

2 Lò xo 0 200 200 Cái 
Việt 

Nam 

3 Vít 0 600 600 Cái 
Việt 

Nam 

4 Thanh đẩy 0 500 500 Cái 
Việt 

Nam 

5 
Ống dẫn làm 

mát 
0 150 150 Cái 

Việt 

Nam 

6 Mỡ bôi trơn 0 5 5 kg 
Việt 

Nam 

7 
Dầu chống 

gỉ 
0 20 20 lít 

Việt 

Nam 

F Sản xuất các thiết bị điện tử khác 

1 Bán mạch 0 5.025.000 5.025.000 Cái 
Việt 

Nam 

2 Nhựa PC 0 500.000 500.000 kg 
Việt 

Nam 

3 Keo dán 0 250 250 kg 
Việt 

Nam 

4 Đồng 0 500 500 kg 
Việt 

Nam 

5 Dây điện 0 250 250 kg 
Trung 

Quốc 
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TT 

Tên 

nguyên, vật 

liệu 

Khối lượng sử dụng 

Đơn 

vị 
Xuất xứ 

Theo GPMT 

số 07/GPMT-

UBND 

Giai đoạn 

mở rộng, 

nâng công 

suất 

Tổng cộng sau khi 

mở rộng, nâng công 

suất theo CNĐT 

điều chỉnh lần thứ 6 

(ngày 22/12/2025) 

6 Jack nối 0 250 250 kg 
Việt 

Nam 

 

3.1.6. Chủng loại sản phẩm của cơ sở  

Bảng 7. Chủng loại, công suất sản phẩm của dự án đầu tư 

STT Sản phẩm 
Công suất hoạt động 

(sản phẩm/năm) 
Hình ảnh sản phẩm 

1 

Cáp/giắc truyền dữ liệu cho 

điện thoại di động và điện 

thoại thông minh 

1.000.000 

 

2 Tai nghe có dây 5.000.000 

 

3 Tai nghe bluetooth 4.000.000 

 

4 
Loa cho tivi và các thiết bị 

điện tử khác 
3.600.000 

 

5 Khuôn ép 50 

 

 

6 Các thiết bị điện tử khác 5.000.000 - 
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 Tổng 18.600.050  

3.1.7. Vốn đầu tư  

Tổng vốn đầu tư của cơ sở là 265.820.000.000 đồng (Hai trăm sáu lăm tỷ, tám trăm 

hai mươi triệu đồng), tương đương 11.500.000 đô la Mỹ (Mười một triệu, năm trăm nghìn đô 

la Mỹ). Trong đó: 

- Vốn góp để thực hiện dự án: 242.500.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai tỷ, năm 

trăm triệu đồng), tương đương 10.500.000 đô la Mỹ (Mười triệu, năm trăm nghìn đô la Mỹ). 

- Vốn huy động: 23.320.000.000 đồng (hai mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng), 

tương đương 1.000.000 đô la Mỹ (một triệu đô la Mỹ). 

Giá trị, tỷ lệ và phương thức góp vốn như sau: 

Tên nhà 

đầu tư 

Số vốn góp 
Tỷ lệ 

% 

Phương 

thức 

góp vốn 

Tiến độ góp vốn 
VNĐ USD 

Công ty 

TNHH 

Future of 

Sound vina 

242.500.000.000 10.500.000 100 Tiền mặt 

35 tháng kể từ ngày 

được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

- Vốn huy động là: Dự án huy động 23.320.000.000 đồng (hai mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi 

triệu đồng) tương đương 1.000.000 đô la Mỹ (một triệu đô la Mỹ). 

3.2. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.2.1. Các tác động môi trường chính của cơ sở 

3.2.1.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong 

giai đoạn xây dựng giai đoạn 2 và hoạt động sản xuất của Nhà máy hiện hữu  

3.2.1.1.1. Tác động của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công. 

- Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt và nấu ăn của công nhân làm việc 

tại nhà máy hiện hữu. 

- Nước thải thi công. 

- Nước mưa chảy tràn. 
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3.2.1.1.2. Tác động của bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện vận chuyển. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động của các phương tiện thi công. 

- Bụi từ quá trình đào móng hở công trình. 

- Bụi từ quá trình sử dụng vật liệu rời. 

- Khí thải từ quá trình hàn điện. 

- Khí thải từ quá trình sơn. 

- Khí thải từ hoạt động của nhà máy hiện hữu.  

3.2.1.1.3. Tác động của chất thải rắn 

 - Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân thi công. 

 - Chất thải rắn công nghiệp thông thương. 

 - Chất thải nguy hại. 

3.2.1.2. Các tác động trong giai đoạn vận hành 

3.2.1.2.1. Tác động của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ hoạt động nấu ăn và vệ sinh của công nhân viên.  

- Nước mưa chảy tràn. 

3.2.1.2.2. Tác động của bụi, khí thải 

- Bụi, khí thải từ các phương tiện giao thông. 

- Khí thải phát phát sinh từ công trình bảo vệ môi trường  

- Khí thải từ khu vực hàn thiếc 

- Khí thải phát sinh từ khu vực đúc nhựa. 

- Khí thải phát sinh từ khu vực dán keo 

3.2.1.2.3. Tác động của chất thải rắn  

- Chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

- Chất thải nguy hại. 

3.2.2. Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ cơ sở 

3.2.2.1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn xây dựng giai đoạn 2 và hoạt động sản xuất của Nhà máy hiện hữu  

3.2.2.1.1. Quy mô, tính chất của nước thải 
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- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công phát sinh khoảng 4,5 m3/ngày. Thành 

phần ô nhiễm chủ yếu là các chất hữu cơ (BOD5, COD), chất rắn lơ lửng (TSS), các chất dinh 

dưỡng (Tổng N, Tổng P, Amoni,...) và vi sinh vật (Coliform). 

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên làm việc tại nhà máy hiện hữu phát sinh khoảng 

13,5 m3/ngày. Thành phần ô nhiễm chủ yếu là các chất hữu cơ (BOD5, COD), chất rắn lơ lửng 

(TSS), các chất dinh dưỡng (Tổng N, Tổng P, Amoni,...) và vi sinh vật (Coliform). 

- Nước mưa chảy tràn: chỉ phát sinh khi có mưa và không liên tục. Thành phần chủ 

yếu là cặn rắn lơ lửng (TSS). 

3.2.2.1.2. Quy mô, tính chất của khí thải 

- Khí thải từ các phương tiện vận chuyển: thành phần chủ yếu là bụi lơ lửng (TSP) và 

các chất vô cơ (CO, SO2, NOx). 

- Khí thải từ hoạt động thi công: thành phần chủ yếu là CO, SO2, NOx, THC. 

- Bụi từ quá trình đào móng hở công trình: thành phần chủ yếu là bụi. 

- Bụi từ quá trình sử dụng vật liệu rời: thành phần chủ yếu là bụi. 

- Khí thải từ quá trình hàn điện: thành phần chủ yếu là khói hàn, CO, NOx. 

- Khí thải từ quá trình sơn: thành phần chủ yếu là bụi sơn, VOCs. 

- Khí thải từ hoạt động nấu ăn: thành phần chủ yếu là bụi, SO2, NOx, CO, VOCs. 

- Khí thải từ công trình bảo vệ môi trường: thành phần chủ yếu là CH4, H2S, CO2, ... 

3.2.2.1.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

- Rác thải sinh hoạt của công nhân thi công phát sinh khoảng 7,74 tấn/6 tháng. Thành 

phần chủ yếu là các chất thải có thể tái chế như túi nilon, giấy báo, chai thủy tinh, chai nhựa, 

vỏ lon,... 

- Chất thải phát sinh từ quá trình thi công phát sinh khoảng 623,95 tấn/tổng thời gian 

thi công xây dựng, lắp đặt máy móc. Thành phần chủ yếu là túi nilon, thùng carton, vỏ 

thùng giấy, dây buộc, tấm xốp,.... 

- Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 338,2 kg trong suốt thời gian thi công. Thành 

phần chủ yếu là găng tay, giẻ lau dính dầu mỡ, dầu mỡ bôi trơn,... 
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3.2.2.2. Giai đoạn vận hành 

3.2.2.2.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

- Nước thải sinh hoạt 18 m3/ngày đêm, với định mức phát thải bằng 100% lượng 

nước cấp thì tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh của cơ sở là 18 m3/ngày đêm(định 

mức bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt đầu vào theo QCVN 01:2021/BXD). 

- Nước thải sản xuất: 

Tại cơ sở không phát sinh nước thải cho hoạt động sản xuất. 

3.2.2.2.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

- Khí thải từ các phương tiện giao thông: thành phần chủ yếu là bụi lơ lửng (TSP) và các chất 

vô cơ (CO, SO2, NOx). 

- Khí thải từ các công trình bảo vệ môi trường: thành phần chủ yếu là mùi hôi, CH4, NH3, H2S, 

CO2,... 

- Khí thải khu vực đúc nhựa: thành phần chủ yếu là Styren; Formaldehyde; Phenol; Toluen; Vinyl 

clorua; Butadien; Acrylonitril. 

- Khí thải khu vực hàn thiếc nhà xưởng 1: Độ khói; Bụi tổng; SO2; NOx; CO; Vinyl Clorua; Chì 

và các hợp chất 

- Khí thải khu vực tra keo nhà xưởng 1: Bụi tổng; Toluen; Benzen. 

3.2.2.2.3. Quy mô, tính chất của chất thải rắn 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 36,2 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là Hữu cơ 

(thức ăn thừa, vỏ hoa quả thừa...) và vô cơ (túi nilon, hộp đựng cơm, lon nước ngọt...).  

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 23.820 tấn/năm bao gồm 

Mảnh vụn kim loại (bavia), Các sản phẩm lỗi hỏng không chứa thành phần nguy hại, Dây cáp 

hỏng, Vỏ bao bì, thùng sốp, bìa carton hỏng, Nhựa thừa từ quá trình ép nhựa. 

 - Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 7.464 kg/năm gồm: Bóng đèn huỳnh quang 

và thuỷ tinh thải; Giẻ lau dính thành phần nguy hại; Bao bì kim loại (đã chứa chất khi thải ra 

là CTNH); Bao bì nhựa cứng thải (đã chứa chất khi thải ra là CTNH); Hộp mực in thải; Than 

hoạt tính từ hệ thống xử lý khí thải; Các thiết bị, linh kiện điện tử thải có thành phần nguy 

hại; Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 

3.2.3. Các tác động môi trường khác (nếu có) 

- Ảnh hưởng đến hoạt động giao thông. 

- Ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế -  xã hội. 
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3.3. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.3.1. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở 

3.3.1.1. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng  

a. Hoạt động xây dựng 

- Đối với khí thải: Sử dụng các phương tiện đủ tiêu chuẩn về phát thải khí, không sử dụng 

phương tiện giao thông quá cũ; Chỉ sử dụng các phương tiện đã đăng kiểm đạt tiêu chuẩn theo 

luật định; Không chuyên chở vượt tải trọng kiểm định; Thường xuyên bảo dưỡng máy móc 

thiết bị; Cam kết trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp khoan gồm khẩu 

trang, quần áo, găng tay, mũ,... đồng thời sắp xếp thời gian khoan, hàn cho công nhân, tránh 

làm việc liên tục 8h/ngày.  

- Đối với nước thải sinh hoạt: Nghiêm cấm công nhân,... phóng uế bừa bãi, gây ô nhiễm nguồn 

nước và mất vệ sinh chung; Lắp đặt 2 nhà vệ sinh di động loại 2 - 4 buồng, với bể tự hoại 3 

ngăn, tạm thời trong khu vực xây dựng; Chủ Cơ sở sẽ ký hợp đồng với Công ty có chức năng 

bể tự hoại đem xử lý theo định kỳ 2 ngày/lần; Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, không để bùn 

đất, rác xâm nhập vào đường thoát nước thải. Đường thoát nước thải sinh hoạt tạm thời sẽ 

được đưa vào tuyến quy hoạch hay hệ thống thoát nước tuỳ theo từng giai đoạn thực hiện xây 

dựng Nhà máy. Đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động 

xây dựng của Nhà máy cũng như không gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước thải chung 

của KCN. 

- Đối với nước thải thi công: thu gom ngay vào 6 thùng chứa với dung tích 500 lít và tận dụng 

để đảo trộn bê tông, vữa trát; Đối với nước thải rửa xe: sẽ được xử lý qua hệ thống tách váng 

dầu và lắng bùn cát, sơ đồ hệ thống lắng bùn cát và tách váng dầu; Ký kết hợp đồng, hợp tác 

với đơn vị kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN DeepC2A trong việc thu gom và xử lý; Không tập 

trung các loại nguyên nhiên vật liệu gần, cạnh các tuyến thoát nước để ngăn ngừa thất thoát 

rò rỉ vào đường thoát nước; Thường xuyên kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải 

xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn, tần suất vệ sinh rãnh thoát nước là 

01 lần/tuần vào mùa mưa và 01 lần/tháng vào mùa khô. 

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Trên công trường bố trí 2 thùng rác loại 40L tại khu 

vực nghỉ ngơi của công nhân, 02 thùng 02 thùng 40 lít đặt tại khu vực cổng vào đang thi công. 

Các thùng chứa tạm thời đảm bảo đủ thể tích để lưu trữ rác thải trong thời gian lưu 1 ngày. 

- Chất thải thi công: Trên công trường bố trí 03 thùng rác 200L có nắp đậy và tổ vệ 

sinh sẽ thu gom đưa chất thải phát sinh về khu lưu trữ chất thải có diện tích 10 m2 có mái che 



BÁÓ CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

CƠ SỞ " NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND VINA " 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Future of Sound vina 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 48 

bố trí tại cuối khu vực thi công xây dựng theo đúng quy định rồi giao cho đơn vị có đủ năng 

lực vận chuyển, xử lý. 

- Đối với chất thải nguy hại: Bố trí 1 thùng loại 200 lít để thu gom dầu mỡ thải và 05 

thùng chứa loại 50L để chứa các loại CTNH khác. Hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý CTNH 

theo đúng quy định. 

3.3.1.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành 

3.3.1.2.1. Công trình, biện pháp xử lý nước thải 

❖ Theo Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 10/05/2023 hệ thống thu gom 

nước thải đã được xây dựng hoàn chỉnh và thu gom nước thải toàn nhà máy. 

- Hệ thống thu gom, thoát nước thải thiết kế riêng biệt với hệ thống thu gom, thoát nước 

mưa. 

- Hệ thống đường ống thoát nước thải giai đoạn 1: hệ thống thu gom và thoát nước thải 

của cơ sở bằng đường ống PVC D200. 

- Nước thải sinh hoạt sau hệ thống xử lý nước thải công suất 70m3/ngày đêm của cơ sở 

được xả ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước của Cụm công nghiệp Phúc Ứng 

thông qua 1 điểm đấu nối. 

a. Nước làm mát 

Nước làm mát tại công đoạn ép nhựa không chứa hóa chất độc hại, dầu mỡ nhưng có 

nhiệt độ tương đối cao được đưa qua hệ thống bể chứa và tháp giải nhiệt để tuần hoàn tái sử 

dụng triệt để cho sản xuất nên nhà máy không có nước thải công nghiệp thải ra môi trường.  

Định kỳ 1 năm/lần, cơ sở tiến hành xả đáy và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định pháp luật.  

b. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải nhà ăn ca: Công ty đã đầu tư xây dựng 01 bể tách mỡ 2 ngăn có thể tích 2,0 

m³. Sau đó theo đường ống nhựa PVC đường kính Φ200 mm, độ dốc 0,2% dẫn vào hệ 

thống xử lý nước thải của nhà máy có công suất 70 m³/ngày. 

- Nước thải từ các bồn vệ sinh: Công ty đã đầu tư 03 bể tự hoại với tổng thể tích 46,0 

m³ trong đó có 02 bể có thể tích 8,0 m³/bế và 01 bể có thể tích 30,0 m³ để thu gom xử 

lý sơ bộ nước thải phát sinh từ các bồn vệ sinh sau đó theo đường ống nhựa PVC đường 

kính Φ200 mm, độ dốc 0,2% dẫn vào hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của nhà máy 

xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường. 
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Hình 8. Hệ thống thu gom, thoát nước thải sinh hoạt của Nhà máy hiện hữu 

❖ Trong giai đoạn tiếp theo, nhà máy sẽ xây dựng thêm nhà xưởng 2, thuê thêm 100 công 

nhân để phục vụ nhu cầu nâng công suất của nhà máy nên sẽ bổ sung thêm lượng nước thải 

phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 100 công nhân với lượng nước phát sinh thêm là 4,5 

m3/ngày đêm, nâng tổng lượng nước thải phát sinh tại cơ sở lên 18 m3/ngày đêm. Hệ thống 

xử lý nước thải của cơ sở có công suất 70 m3/ngày đêm nên khi nâng công suất, hệ thống xử 

lý nước thải hiện hữu vẫn đảm bảo thu gom xử lý toàn bộ nước thải phát sinh. 

❖ Điểm xả nước thải sau xử lý: 

+ Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt được dẫn bằng đường đường 

ống PVC đường kính 1200 mm vào hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp. Vị trí 

điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung của cụm công nghiệp Phức Ứng có 

tọa độ VN 2000 là X: 2394098; Y: 436120. 

a. Tháp giải nhiệt 

Trong giai đoạn vận hành cơ sở có sử dụng nước làm mát cho công đoạn ép nhựa. 

Nước sau khi sử dụng làm mát sẽ được đưa về tháp giải nhiệt, sau đó được tuần hoàn sử dụng, 

không thải ra ngoài môi trường.  

Định kỳ 1 năm/lần, cơ sở tiến hành xả đáy và chuyển giao cho đơn vị có chức năng 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định pháp luật. 

 

Bể chứa nước Máy ép nhựa 
Bơm 

Hệ thống dẫn nước 

nhiệt độ cao 

Tháp giải nhiệt 

Bơm Tuần hoàn 

Hình 9. Sơ đồ hệ thống tuần hoàn giải nhiệt nước làm mát 
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Thông số kỹ thuật của hệ thống tháp giải nhiệt nước làm mát như sau: 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

1 
Tháp giải nhiệt 

- Khả năng giải nhiệt: 390.000 kcal/giờ; 

- Lưu lượng nước giải nhiệt: 1.300 lít/phút; 

- Lưu lượng gió giải nhiệt: 700 m³/phút; 

- Kích thước lắp đặt: 1.580 x 1.200 mm; 

- Trọng lượng: Khi khô: 400 kg; Khi hoạt động: 

1.260 kg; 

- Kích thước bể chứa nước: 2.235 x 2.650 mm. 

cái 01 

b. Công trình xử lý nước thải sinh hoạt 

Hiện tại, Nhà máy đã xây dựng hoàn thiện các công trình xử lý nước thải cho Giai đoạn 

1 theo đúng Giấy phép giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND được Ủy Ban nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang cấp ngày 10/05/2023. Các công trình thu gom không thay đổi so với Giấy 

phép môi trường được cấp. Bao gồm: 

+ 03 bể tự hoại 3 ngăn với tổng thể tích 46 m3 

+ 01 bể tách mỡ khu vực nhà ăn thể tích thể tích 2 m3, kích thước 2 x 1 x 1m. 

+ 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngđ. 

Sau khi mở rộng nâng quy mô công suất, cơ sở sẽ tiếp tục sử dụng các công trình xử 

lý nước thải hiện hữu, đồng thời xây dựng bổ sung thêm 04 bể tự hoại với tổng thể tích là 40 

m3/bể. 

Kích thước và vị trí các bể được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 8. Kích thước, vị trí các bể tự hoại của cơ sở 

STT Khu vực bố trí Số lượng (bể) Thể tích (m3) Kích thước (m) 

Công trình xử lý nước thải hiện hữu giai đoạn I 

1 Nhà xưởng 1 01 30 5 x 3 x 2 

2 Nhà điều hành 01 8 3 x 1,7 x 1,5 

3 Nhà ăn 01 8 3 x 1,7 x 1,5 

Công trình xử lý nước thải đầu tư mới giai đoạn II 
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4 Nhà xưởng giai 

đoạn mở rộng, 

nâng công suất  

02 12 4 x 2 x 1,5 

5 02 8 4 x 2 x 1 

Tổng 07 86  

Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, Cơ sở sẽ lắp đặt thêm 04 bể tự hoại với tổng thể 

tích là 40 m3/bể, sau mở rộng Cơ sở có 7 bể tự hoại với tổng thể tích 86 m3. 

❖ Bể tự hoại 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn như sau: 

 

Hình 10. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý hoạt động 

Bể tự hoại nằm dưới đất hình chữ nhật được chia làm 3 ngăn: ngăn 1 điều hòa, lắng, 

phân hủy sinh học; ngăn 2 lắng, phân hủy sinh học; ngăn 3 lắng, chảy tràn. 

- Quy trình vận hành: Nước thải được thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nước 

thải rồi chảy sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dưới sự hoạt động 

của vi sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,…khí thải được 

thoát ra ngoài theo đường ống dẫn khí. Hỗn hợp nước thải được dẫn qua bể lắng thứ cấp, 

phần nước trong được dẫn ra ngoài. Phần bùn được giữ lại trong các ngăn lắng, dưới tác 

dụng của vi khuẩn kỵ khí xẽ phân huỷ thành các chất khoáng, khí hoà tan. 

Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý của bể tự hoại, Công ty thực hiện các biện pháp như: 

+ Bổ sung chế phẩm BIO – PHỐT vào bể tự hoại để khử mùi hôi và tăng cường các 

quá trình trao đổi, phân giải các chất hữu cơ trong bể tự hoại. Lượng chế phẩm sử dụng: 

Định kỳ 3 tháng bổ sung 1 lần, liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất là 

150g/1m3 bể. Tổng thể tích bể tự hoại cơ sở 50m3 thì liều lượng cần sử dụng 7,5kg/lần. 

+ Định kỳ thuê đơn vị có chức năng tới hút bùn bể tự hoại và nạo vét hệ thống đường 

ống dẫn nước thải 6 tháng/lần; kiểm tra phát hiện rò rỉ, hỏng hóc các thiết bị thu gom, xử lý 

nước thải để thay thế kịp thời. 

❖ Bể tách dầu mỡ 
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 Nước thải nhà ăn của cơ sở được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tách dầu mỡ. Nguyên 

lý hoạt động của bể tách dầu mỡ khá đơn giản. Khối lượng riêng của dầu mỡ sẽ nhỏ hơn nước, 

vì thế dầu mỡ sẽ nổi lên trên.  

 Trước khi vào bể tách mỡ, nước thải sẽ đi qua song chắn rác lọc rác và mỡ có kích 

thước lớn. Tại đây, rác thải và dầu mỡ có kích thước lớn được giữ lại giỏ lọc. Song chắn rác 

ngoài chức năng thu rác, còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đường 

ống. 

Ngăn tách mỡ thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Tại đây được thiết kế vách để hướng 

dòng tách mỡ và nước thành 2 phần riêng biệt. Do lưu lượng đã được ổn định nhờ song chắn 

rác. Ngăn thứ 1 này được thiết kế để hạn chế sự xáo trộn của dòng nước, qua đó mỡ nổi lên 

bề mặt của ngăn, nước thải tiếp tục chảy theo đường ống thoát ra hệ thống thu gom nước thải 

chung của cơ sở rồi dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

Váng dầu mỡ nổi lên được được định kì 1 - 3 tháng/lần hút đi xử lý để đảm bảo hiệu 

quả làm việc của bể tách mỡ. 

❖ Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngđ  

- Vị trí xây dựng hệ thống phía Tây Bắc, gần tường rào nhà máy. 

- Công nghệ xử lý: Công nghệ sinh học. 

- Kết cấu các bể: Bê tông cốt thép. 

Sơ đồ quy trình công nghệ trạm xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngđ của Nhà 

máy hiện hữu như sau: 
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Hình 11. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70m3/ngày đêm 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 

- Bể gom: Bể gom là nơi tập trung tất cả các nguồn nước thải sinh hoạt đầu vào, tại hố 

thu gom, có lắp đặt 1 song chắn rác nhằm không cho các loại rác có kích thước lớn như: Túi 

nilong, lá cây đi qua để tăng hiệu quả xử lý các công trình phía sau. 

- Bể điều hòa: có nhiệm vụ điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tạo chế độ làm 

việc ổn định và liên tục cho các công trình xử lý, tránh hiện tượng hệ thống xử lý bị quá tải. 

Nước thải trong bể điều hòa được sục khí liên tục từ máy thổi khí nhằm tránh hiện tượng yếm 

khí cũng như lắng cặn dưới đáy bể. Sau đó nước được bơm sang bể sinh học hiếu khí. 

- Bể thiếu khí: Bể Anoxic được xây dựng để xử lý nước thải trong điều kiện thiếu khí 

để loại bỏ Nitơ. Bể Anoxic tiếp nhận nước thải từ bể điều hòa, dòng nước tuần hoàn chứa 

nitrat từ bể hiếu khí và dòng bùn tuần hoàn từ bể lắng về. Phản ứng khử nitrat trong bể với 

nguồn chất hữu cơ trong nước thải đầu vào đóng vai trò là chất cho điện tử: 

C10H19O3N + 10NO3
- → 5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 10OH- 

Để quá trình phản ứng diễn ra thuận lợi, bố trí máy khuấy chìm sử dụng bể anoxic 

chức năng khuấy trộn dòng nước tạo ra môi trường thiếu oxi cho hệ vi sinh vật phát 
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triển, lượng cấp oxy tại đây đảm bảo <0,5mg/m3. Nước thải sau bể Anoxic sẽ tự chảy 

sang bể hiếu khí 

- Bể hiếu khí: là dạng bể sinh học với bùn hoạt tính được xáo trộn hoàn toàn nhờ quá 

trình sục khí. Công nghệ này được đánh giá rất cao nhờ những đặc tính vượt trội của nó. 

Trong bể xử lý hiếu khí, hệ thống phân phối khí được cung cấp để tạo điều kiện lý tưởng cho 

hệ vi sinh vật hiếu khí phát triển. Các chủng vi sinh vật có khả năng phân giải các hợp chất 

hữu cơ sẽ phân giải và chuyển hóa các chất hữu cơ có trong nước thải để phát triển thành sinh 

khối. Vi sinh vật hiếu khí cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý nitơ. Chúng chuyển 

hóa amoniac (NH4
+) thành nitrat (NO3

-) thông qua quá trình nitrat hóa. Kết quả nước được 

làm sạch và sinh khối vi sinh vật tăng lên. Nhờ hệ vi sinh phát triển như trên mà phản ứng 

nitrate hóa và denitrate diễn ra với hiệu suất cao mà không cần bể thiếu khí. Do vậy nước thải 

sau khi qua bể hiếu khí, hàm lượng BOD, COD, Tổng N, Tổng P giảm đáng kể. 

Sau khi xử lý tại bể hiếu khí, lượng chất hữu cơ có trong nước thải sẽ được xử lý hoàn 

toàn. Nước thải sau khi xử lý sẽ được chảy sang bể lắng. 

- Bể lắng: Tại đây, bùn hoạt tính được tách ra ở bể lắng dựa trên cơ chế lắng trọng lực 

để đảm bảo loại bỏ lượng chất rắn lơ lửng trong nước đầu ra. Nước trong được dẫn sang bể 

khử trùng. Bùn từ bể lắng được chuyển sang bể chứa bùn. 

- Bể chứa nước sau xử lý và khử trùng: Nước thải sau khi qua bể lắng sẽ chảy về bể 

chứa nước sau xử lý và khử trùng. Nước thải sẽ được trộn đều với hóa chất cung cấp bởi hệ 

thống bơm định lượng, dưới tác dụng của dòng hóa chất này, các vi sinh vật nguy hại sẽ bị 

tiêu diệt. Thời gian tiêu diệt vi sinh vật trong nước thải khoảng 30 phút. 

- Bể chứa bùn: Chức năng chính của bể chứa bùn là lưu bùn. Bùn thải được công ty 

thuê đơn vị chức năng tới hút đi xử lý theo quy định. Phần nước thải từ bể chứa bùn được 

bơm về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. 

- Hiện tại, nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột B, QCVN 14:2008/BTNMT được 

xả ra nguồn tiếp nhận là mương thoát nước của Cụm công nghiệp Phúc Ứng. 

Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Bảng 9. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 70 m3/ngày đêm 

STT Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Bể gom 01 
Kích thước L×B×H (m) = 7 m × 6 m × 4,3 m 

Thể tích: V= 180,6 m3 

2 Bể điều hòa 01 
Kích thước L×B×H (m) = 4,4 m × 3,3 m×3,3 m 

Thể tích: V= 47,916 m3 

3 Bể thiếu khí 01  
Kích thước L×B×H (m) = 4,4 m × 2 m×3,3 m 

Thể tích: V= 29,04 m3 
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STT Các bể xử lý Số lượng Thông số kỹ thuật 

4 Bể hiếu khí  01  
Kích thước L×B×H (m) = 4,4 m × 3,3 m×3,3 m 

Thể tích: V= 47,916 m3 

5 Bể lắng 01  
Kích thước L×B×H (m) = 2,4 m × 2,2 m×3,3 m 

Thể tích: V= 17,424 m3 

6 Bể khử trùng 01  
Kích thước L×B×H (m) = 1,6 m × 1,0 m×3,3 m 

Thể tích: V= 5,28 m3 

7 Bể chứa bùn 01  
Kích thước L×B×H (m) = 1,6 m × 1,0 m×3,3 m 

Thể tích: V= 5,28 m3 

8 Phòng thiết bị 01 
Kích thước L×B×H (m) = 4,7 m × 2,6 m×3,7 m 

Thể tích: V= 45,214 m3 

 b) Biện pháp thu gom nước mưa chảy tràn 

 Tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp kiểm soát, giảm thiểu nước mưa chảy tràn phát 

sinh từ hoạt động của nhà máy như giai đoạn 1, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

theo các quy định hiện hành. 

3.3.1.2.2. Công trình, biện pháp xử lý khí thải 

Để giảm thiểu tác động của bụi và khí thải trong quá trình vận hành, Chủ cơ sở sẽ áp 

dụng các biện pháp như sau: 

❖ Đối với khí thải từ phương tiện giao thông 

+ Chỉ sử dụng các phương tiện giao thông vận tải đã đăng kiểm theo đúng quy định, đảm 

bảo tiêu chuẩn. 

+ Quy định chở đúng tải trọng của xe và đi đúng tốc độ quy định. 

+ Đối với phương tiện chở hàng hóa, nguyên liệu và chất thải phải che đậy kín thùng xe. 

❖ Đối với bụi trong khuôn viên Nhà máy 

+ Tăng cường công tác vệ sinh công nghiệp, tần suất: 1 lần/ngày. 

+ Tổ chức, bố trí bộ phận, đội ngũ thu dọn vệ sinh xung quanh khu vực Nhà máy. Thành 

lập tổ vệ sinh gồm 04 người có trách dọn dẹp vệ sinh quét dọn đường nội bộ với tần suất 

tối thiểu mỗi ngày 01 lần nhằm hạn chế tối đa lượng bụi trong khu vực nhà máy. 

+ Quy hoạch các địa điểm tập kết hợp lý. 

❖ Đối với khí thải từ khu vực sản xuất, văn phòng 

+ Nhà xưởng sản xuất được thiết kế thông thoáng, cao ráo, bố trí ô thoáng nhằm lợi dụng 

gió tươi từ ngoài vào. Lắp đặt quạt công nghiệp bên trong nhà xưởng sản xuất. Đặc tính 

kỹ thuật của quạt được lắp trong xưởng: Loại quạt công nghiệp thông gió vuông này đặc 

trưng là tiếng ồn thấp tiết kiệm điện, lưu lượng gió cung cấp lớn. Dễ lắp đặt là sự lựa chọn 

lý tưởng cho giải pháp hệ thống thông gió.  
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+ Lắp đặt hệ thống thông gió, điều hòa và cấp khí tươi (AHU – Air Handling Unit). 

+ Mái nhà xưởng sản xuất được lợp bằng tôn chống nóng, bố trí ô thoáng thông gió kiểu 

hàm ếch đảm bảo quá trình lưu thông không khí bên trong cũng như bên ngoài, tạo 

cảm giác dễ chịu cho công nhân làm việc. 

+ Bố trí các khoảng trống thích hợp bên trong khu vực sản xuất. 

+ Phân chia khu vực sản xuất theo đặc trưng của từng công đoạn sản xuất. 

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật cho công nhân sản 

xuất. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo trì đảm bảo thiết bị vận hành tốt nhằm hạn chế khí thải 

phát sinh. 

+ Bố trí lao công dọn dẹp vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ngày làm việc. 

 

Hình 12. Hình ảnh minh họa thông gió nhà xưởng 

❖ Đối với khí thải, mùi từ các công trình bảo vệ môi trường 

+ Nước thải sinh hoạt tại cơ sở được xử lý bằng bể tự hoại, ít phát sinh mùi nhờ thiết kế 

kín và quá trình phân hủy yếm khí hiệu quả. Ngoài ra, hệ thống thông hơi giúp dẫn khí lên 

cao, hạn chế mùi lan ra xung quanh.  

+ Các hố ga thu lắng cặn nước mưa, nước thải đều có nắp đậy kín tránh phát tán mùi hôi 

ra môi trường xung quanh. 

+ Định kỳ nạo vét, vệ sinh bùn hệ thống thu gom thoát nước mưa.  

+ Vệ sinh, quét dọn đường giao thông nội bộ của cơ sở.  
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+ Dọc tuyến đường thu gom nước thải tiến hành trồng hàng rào cây xanh cách ly để giảm 

thiểu mùi, khí thải phát tán ra xung quanh. 

+ Đối với rác thải sinh hoạt được thu gom về kho chứa rác trong ngày, và định kỳ 1 

ngày/lần đơn vị có chuyên môn sẽ đến thu gom và mang đi xử lý, tránh tồn đọng chất thải, 

gây mùi khó chịu. 

❖ Đối với khí thải từ hoạt động sản xuất 

Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, chủ cơ sở tiến hành thay đổi hệ thống thu gom khí 

thải để phù hợp với sự thay đổi về mặt bằng bố trí thiết bị, máy móc, đồng thời tiến hành thu 

gom riêng từng loại khí thải phát sinh nhắm tăng hiệu suất xử lý, tránh quá tải và giảm nguy 

cơ khí không được xử lý triệt để. Thu gom và xử lý đúng nguồn giúp đơn giản hóa quá trình 

vận hành, bảo trì. Dễ dàng theo dõi, kiểm soát chất lượng khí sau xử lý. 

STT 
Hệ thống 

xử lý 

Hiện 

trạng 

Giai 

đoạn 

mở 

rộng, 

nâng 

công 

suất 

Quy trình công 

nghệ xử lý 
Ghi chú 

1 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải khu 

vực hàn 

nhúng và 

đúc nhựa 

công suất 

22.000 

m3/h  

Thu gom 

khí thải từ 

khu vực 

hàn nhúng 

và khu 

vực đúc 

nhựa 

Thu gom 

khí thải 

từ khu 

vực hàn 

thiếc 

Nguồn phát sinh 

khí thải → Chụp 

hút → Ống dẫn 

→ Tháp xử lý 

khí → Ống khói 

→ Môi trường 

không khí. 

Do có sự tinh gọn 

quy trình sản xuất 

cũng và để phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng nên chủ cơ 

sở điều chỉnh chỉ 

thu gom khí thải 

phát sinh từ khu 

vực hàn thiếc và 

giữ nguyên công 

nghệ xử lý.  

 

2 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải khu 

vực đúc 

nhựa vào 

chân cáp 

công suất 

22.000 

m3/h 

Thu gom 

khí thải từ 

khu vực 

đúc nhựa 

vào chân 

cáp 

Thu gom 

khí thải 

từ khu 

vực tra 

keo 

Nguồn phát sinh 

khí thải → Chụp 

hút → Ống dẫn 

→ Tháp xử lý 

khí → Ống khói 

→ Môi trường 

không khí. 

Do có sự thay đổi 

vị trí máy móc 

thiết bị, công ty 

tận dụng hệ thống 

thu gom, xử lý khí 

thải khu vực đúc 

nhựa vào chân cáp 

để thu gom, xử lý 

khí thải khu vực 

tra keo và giữ 
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nguyên công nghệ 

xử lý. 

3 

Hệ thống 

xử lý khí 

thải khu 

vực đúc 

nhựa công 

suất 10.000 

m3/h 

Không có 

Thu gom 

khí thải 

từ khu 

vực đúc 

nhựa 

Nguồn phát sinh 

khí thải → Chụp 

hút → Ống dẫn 

→ Tháp xử lý 

khí → Ống khói 

→ Môi trường 

không khí. 

Do có sự thay đổi 

vị trí máy móc 

thiết bị, tiến hành 

lắp đặt 01 hệ thống 

xử lý khí thải mới 

có công nghệ 

tương tự thu gom, 

xử lý khí thải khu 

vực đúc nhựa. 

Các công trình xử lý lắp đặt thêm của nhà máy sẽ sử dụng công nghệ xử lý tương tự 

như quy trình hiện hữu đang sử dụng. 

a. Khí thải phát sinh tại khu vực hàn thiếc 

Theo Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 10/05/2023, hệ thống xử lý khí 

thải khu vực hàn nhúng và đúc nhựa đã được cấp phép để thu hồi và xử lý khí thải phát sinh 

từ 17 máy hàn các loại và 30 máy đùn ép nhựa. Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, do có sự 

tinh gọn quy trình sản xuất cũng và để phù hợp với nhu cầu sử dụng nên chủ cơ sở điều chỉnh 

chỉ thu gom khí thải phát sinh từ khu vực hàn thiếc và giữ nguyên công nghệ xử lý. Khu vực 

hàn thiếc có phát sinh khói hàn tại tầng 2 nhà xưởng 1 với số lượng máy hàn các loại tăng lên 

58 máy. Cơ sở quy hoạch lắp đặt 1 miệng hút tại mỗi máy hàn thiếc. 

Vì thành phần khí thải chủ yếu là khói hàn và các chất hữu cơ với nồng độ tương đối 

thấp nên khí thải từ khu vực hàn thiếc vẫn được xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt 

tính theo quy trình công nghệ xử lý như sau: 
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- Quy trình xử lý: 

Thuyết minh quy trình: 

Khí thải từ khu vực hàn thiếc chủ yếu là khói hàn và các chất hữu cơ nồng độ thấp 

được thu gom bằng hệ thống đường ống và các chụp hút đưa vào thiết bị hấp phụ than hoạt 

tính. Quá trình hấp phụ xảy ra ở đây là hấp phụ vật lý, than hoạt tính có cấu trúc xốp và có 

nhiều mao quản nhỏ, đồng thời chúng có ái lực mạnh với các hợp chất hữu cơ. Vì vậy, các 

hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) bị hút và giữ trong các mao quản của than hoạt tính. Cơ sở 

sử dụng loại than hoạt tính dạng tổ ong đã được hoạt hóa có năng lực hấp phụ tốt. Định kỳ 6 

tháng/lần sẽ thay lớp vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Khối lượng than hoạt tính sử dụng 

cho mỗi lần thay 400 kg/lần. 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc được tận dụng hệ thống xử lý khí thải 

khu vực hàn nhúng và đúc nhựa được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng 1, gồm 1 thiết bị hấp 

phụ than hoạt tính. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì chủ cơ sở sẽ lấy mẫu than hoạt 

tính thí nghiệm các chỉ số hấp phụ cơ bản chẳng hạn chỉ số iodine để đánh giá năng lực 

hấp phụ còn lại của than hoạt tính và tiến hành thay thế. Than hoạt tính thải bỏ được thu 

gom, quản lý như chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

Khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải thoát ra 

ngoài môi trường. 

Than hoạt tính 

thải  Than hoạt tính Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

Ống thải 

Khí thải phát sinh 

tại 58 máy hàn thiếc 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 

Hình 13. Quy trình công nghệ xử lý khí thải khu vực hàn thiếc 
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❖ Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

Thông số kỹ thuật của hệ thống được giữ nguyên hiện trạng, chỉ bổ sung thêm 

đường ống chính thu gom khí thải từ các máy hàn bổ sung giai đoạn mở rộng, nâng công 

suất. 

Bảng 10. Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

STT Mô tả kỹ thuật Số lượng 

1 
Ống dẫn 

khí thải 

Đường ống nhánh: Φ250mm 

Đường ống chính: Φ600mm 
1 Gói 

2 
Hộp than 

hoạt tính 

* Kích thước hộp than hoạt tính: 2200x1800mm 

* Số lớp than hoạt tính: 2 lớp 

* Kích thước lớp than hoạt tính: 400x400x110mm 

1 Bộ 

3 Quạt hút 16.000-22.000 m³/h 1 Cái 

4 Ống khói 

Kích thước ông khói:  

+ D350mm. 

+ Cao: 2527mm 

1 Bộ 

b, Khí thải phát sinh tại khu vực tra keo 

Theo Giấy phép môi trường số 07/GPMT-UBND ngày 10/05/2023, hệ thống xử lý khí 

thải khu vực đúc nhựa vào chân cáp đã được cấp phép để thu hồi và xử lý khí thải phát sinh 

khu vực đúc nhựa vào chân cáp. Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, do có sự thay đổi vị trí 

máy móc thiết bị, công ty tận dụng hệ thống thu gom, xử lý khí thải khu vực đúc nhựa vào 

chân cáp để thu gom, xử lý khí thải khu vực tra keo và giữ nguyên công nghệ xử lý. Khu vực 

tra keo có phát sinh hơi hữu cơ tại tầng 2 nhà xưởng 1 với số lượng máy tra keo tăng lên 5 

máy. Cơ sở quy hoạch lắp đặt 1 miệng hút tại mỗi máy tra keo. 

Vì thành phần khí thải chủ yếu là các chất hữu cơ với nồng độ tương đối thấp nên khí 

thải từ khu vực hàn thiếc vẫn được xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính theo quy 

trình công nghệ xử lý như sau: 
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- Quy trình xử lý: 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực tra keo được tận dụng hệ thống xử lý khí thải khu 

vực đúc nhựa vào chân cáp được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng 1, gồm 1 thiết bị hấp phụ 

than hoạt tính giữ nguyên hiện trạng. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì chủ cơ sở sẽ lấy mẫu than hoạt 

tính thí nghiệm các chỉ số hấp phụ cơ bản chẳng hạn chỉ số iodine để đánh giá năng lực 

hấp phụ còn lại của than hoạt tính và tiến hành thay thế. Than hoạt tính thải bỏ được thu 

gom, quản lý như chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

Khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải thoát ra 

ngoài môi trường. 

❖ Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

Thông số kỹ thuật của hệ thống được giữ nguyên hiện trạng, chỉ bổ sung thêm 

đường ống thu gom khí thải từ các máy tra keo. 

Bảng 11. Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

STT Mô tả kỹ thuật Số lượng 

1 
Ống dẫn 

khí thải 

Đường kính: 350mm 
1 Gói 

2 
Hộp than 

hoạt tính 

* Kích thước hộp than hoạt tính: 2200x1800mm 

* Số lớp than hoạt tính: 2 lớp 

* Kích thước lớp than hoạt tính: 400x400x110mm 

1 Bộ 

3 Quạt hút 16.000-22.000 m³/h 1 Cái 

Than hoạt tính 

thải  Than hoạt tính Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

Ống thải 

Khí thải phát sinh 

tại 5 máy tra keo 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 

Hình 14. Quy trình công nghệ xử lý khí thải khu vực tra keo 
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4 Ống khói 

Kích thước ông khói:  

+ Ф350mm. 

+ Cao: 2670mm 

1 Bộ 

c, Khí thải phát sinh tại khu vực đúc nhựa 

Ngoài việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật nêu trên, chủ cơ sở sẽ đầu tư lắp đặt 01 hệ 

thống xử lý khí thải từ công đoạn đúc nhựa công suất 10.000 m3/h. 

Tại tầng 1 nhà xưởng quy hoạch khu vực đúc nhựa có phát sinh khí thải hữu cơ. Máy 

đúc nhựa vận hành hoàn toàn tự động được mô tả sơ lược như sau: Hạt nhựa nguyên liệu được 

cấp vào phễu, đưa qua bộ phận làm nóng chảy sau đó phun vào khuôn đúc, ép khuôn tạo hình 

sản phẩm và làm mát, cuối cùng tháo sản phẩm ra ngoài. Vì quá trình nóng chảy hạt nhựa 

khép kín trong máy và có công đoạn làm mát sản phẩm sau khi ép khuôn nên phát sinh khí 

thải hữu cơ được giảm thiểu. Chỉ một lượng nhỏ khí thải hữu cơ tạo thành ở bước cuối cùng 

khi tháo sản phẩm ra khỏi khuôn. Phương pháp hút khí thải của máy đúc nhựa là dùng chụp 

hút hình phễu có kích thước miệng hút ɸ100 mm đặt ngay tại vị trí sản phẩm đúc được nhả ra 

khỏi khuôn. Quy hoạch lắp đặt 1 miệng hút tại mỗi máy đúc nhựa tại tầng 1 nhà xưởng 1. 

Căn cứ vào hình thức phát sinh và phương án thu gom khí thải như trên tính toán lưu 

lượng hút khí thải hữu cơ của khu vực đùn ép và đánh bóng nhựa dựa theo công thức: 

Q = V × A 

Trong đó  

Q: Lưu lượng hút khí thải cần thiết (m3/s) 

V: Vận tốc khí thải miệng hút (m/s) 

A: Tiết diện hình học của miệng hút (m2).  

Tiết diện A được tính toán từ kích thước hình học của chụp hút hoặc ống xả (thu gom) 

khí thải, đối với tiết diện tròn có đường kính ɸ: A =πɸ2/4, còn đối với tiết diện hình chữ nhật 

(chiều dài  L và chiều rộng W): A = L×W. 

Vận tốc hút khí thải (m/s) xác định theo kinh nghiệm của chủ cơ sở có thể ước tính với 

giá trị V = 12 m/s.  

Với máy đúc nhựa, diện tích miệng hút: 

A =
3,14 × ɸ2

4
=

3,14 × 0.12

4
= 0,00785 m2 

Mỗi máy đùn ép nhựa được lắp đặt một miệng hút thì lưu lượng hút khí thải cần thiết 

của 01 máy đùn ép nhựa: 
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Q = 0,00785m2 ×
12m

s
= 0,0942 𝑚3 s⁄ = 339,12 𝑚3/ℎ 

Xét đến hệ số an toàn khoảng 15% thì lưu lượng hút khí thải hữu cơ của 1 máy đúc 

nhựa ước tính là Q = 389,9 m3/h. Cơ sở dự kiến lắp đặt 25 máy đúc nhựa thì lưu lượng hút 

khí thải hữu cơ của khu vực đúc nhựa là Q = 9.747,5 m3/h. Chủ cơ sở dự kiến lắp đặt thêm hệ 

thống xử lý khí thải khu vực đúc nhựa với công suất 10.000 m3/giờ tại tầng 1 nhà xưởng 1. 

Vì thành phần khí thải chủ yếu là các chất hữu cơ với nồng độ tương đối thấp nên khí 

thải từ khu vực đúc nhựa được xử lý bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính theo quy trình 

công nghệ xử lý như sau: 

- Quy trình xử lý: 

Thuyết minh quy trình: Tương tự với hệ thống xử lý khí thải khu vực hàn thiếc. 

Hệ thống xử lý khí thải khu vực đúc nhựa được lắp đặt bên ngoài nhà xưởng 1, gồm 

1 thiết bị hấp phụ than hoạt tính. 

Để đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống, định kì chủ cơ sở sẽ lấy mẫu than hoạt 

tính thí nghiệm các chỉ số hấp phụ cơ bản chẳng hạn chỉ số iodine để đánh giá năng lực 

hấp phụ còn lại của than hoạt tính và tiến hành thay thế. Than hoạt tính thải bỏ được thu 

gom, quản lý như chất thải nguy hại theo quy định hiện hành. 

Hình 15. Quy trình công nghệ xử lý khí thải khu vực đúc nhựa 

Than hoạt tính 

thải  Than hoạt tính Tháp hấp phụ 

Quạt hút 

Ống thải 

Khí thải phát sinh 

tại 25 máy đúc nhựa 

Chụp hút 

Đường ống thu gom 



BÁÓ CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

CƠ SỞ " NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG THIẾT BỊ TAI NGHE FUTURE OF SOUND VINA " 

Chủ cơ sở: Công ty TNHH Future of Sound vina 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Thương mại và giải pháp kỹ thuật I-Green                                            Trang 64 

Khí thải sau khi xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với một số chất hữu cơ QCVN 20:2009/BTNMT sẽ theo các ống thải thoát ra 

ngoài môi trường. 

❖ Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

Bảng 12. Tổng hợp thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải 

STT Mô tả kỹ thuật Số lượng 

1 

Ống dẫn 

khí thải 

chính 

Vật liệu: tôn mạ kẽm 

Ống dẫn khí thải ø350mm 
1 Gói 

2 

Thiết bị 

hấp phụ 

than hoạt 

tính 

Hình thức: nằm ngang 

Kích thước phần thân tháp: LxWxH = 1900x1350x1400 

(mm) 

Chất liệu: SS400 

Phương pháp thay thế than hoạt tính: dạng ngăn kéo 

Máy đo chênh lệch áp suất khí (dywer2000) 

1 Bộ 

3 Quạt hút 

Chế độ truyền động: truyền động dây curoa 

Lượng gió: 10.000CMH   Áp suất tĩnh: 2700Pa 

Công suất: 11KW 3P 380V 50HZ(Động cơ biến tần） 

Chất liệu vỏ ngoài: Q235B 

Phần đế được trang bị giảm xóc giảm chấn lò xo 

1 Cái 

4 Ống thải 
Kích thước: D550mm 

Vật liệu: Thép mạ kẽm, chiều dày 0,75mm 
1 Bộ 

5 

Sàn thao 

tác quan 

trắc,  

lỗ quan 

trắc khí 

thải 

Sàn thao tác L*W = 2.45*2.45m, cao 2,6m 

Có 2 lỗ lấy mẫu khí ɸ110 mm vị trí vuông góc với nhau 

trên tiết diện ống khói. Vị trí lấy mẫu theo Phụ lục 05, 

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT 

Có lan can, và thang lồng đảm bảo thao tác an toàn, thuận 

tiện 

Vật liệu: Thép mạ kẽm, tấm sàn grating FRP 

1 Bộ 

3.3.1.2.3. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn   

a) Chất thải sinh hoạt (CTSH) 

 Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thải sinh hoạt trong quá trình ăn uống, vỏ chai,… 

Theo hóa đơn thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt, lượng chất thải rắn sinh hoạt thải 

bỏ trong giai đoạn hoạt động ước tính là 942,33 kg/tháng tương đương với 36,2 kg/ngày.  

Dự kiến Giai đoạn mở rộng, nâng công suất sẽ có thêm 100 người làm việc. Như vậy 

tổng số lượng cán bộ, công nhân viên của cơ sở là 400 người. 

Giai đoạn mở rộng, nâng công suất: 400 người x 0,11 kg/người/ngày = 44 kg/ngày. 

Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt không thay đổi so với giấy phép môi trường 

được cấp: 
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- Chủ cơ sở thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Phương pháp thu gom, lưu giữ: Phân loại chất thải vô cơ, hữu cơ tại nguồn. Bố trí 03 

thùng rác dung tích 200l thùng chứa đặt tại các khu nhà văn phòng, nhà vệ sinh, nhà ăn sau 

đó hằng ngày được công nhân thu gom, tập kết tại khu lưu giữ chất thải sinh hoạt. 

- Vị trí kho rác thải sinh hoạt: bố trí tại kho chất thải rắn công nghiệp thông thường. 

- Đánh giá sức chứa của kho chứa chất thải sinh hoạt:  

Cơ sở bố trí 01 xe đẩy thể tích 1m3 trong kho chất thải rắn công nghiệp thông 

thường. Nếu rác thải sinh hoạt với chiều cao chứa rác 1,0 m (xếp thành đống gọn gàng nhưng 

không có ép nén) thì tương đương năng lực khu vực chứa chất thải sinh hoạt là 1m3 rác. Trọng 

lượng riêng của rác thải sinh hoạt không bị thấm nước mưa khoảng 300-650 kg/m3, tính toán 

với giá trị trung bình 450 kg/m3 thì khu vực chứa rác thải sinh hoạt có khả năng lưu trữ được 

450 kg.  

Khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa tại Cơ sở là 44 kg/ngày → khu vực lưu 

chứa chất thải sinh hoạt của Cơ sở có khả năng lưu rác tối đa 10 ngày. Tuy nhiên, rác thải 

sinh hoạt thường có chứa nhiều chất hữu cơ dễ gây mùi nên tần suất chuyển giao cho đơn vị 

thu gom là 2 ngày/lần, đảm bảo không lưu chứa quá 48h. 

Ngoài ra, định kỳ Công ty sẽ tiến hành vệ sinh các bể tự hoại. Lượng bùn thải của bể 

tự hoại ước tính khoảng 0,1 lít/người/ngày. Với tổng số lao động làm việc tại cơ sở tối đa là 

400 người, tỉ trọng bùn bể tự hoại 1,5 tấn/m3 thì khối lượng bùn thải phát sinh như sau:  

 M = 0,1 lít/người/ngày x 400 người x 312 ngày/năm = 12.480 lít/năm = 12,48 m3/năm = 

18,72 tấn/năm. 

Giai đoạn mở rộng, nâng công suất, Cơ sở sẽ lắp đặt thêm 04 bể tự hoại với tổng thể 

tích là 40 m3/bể, sau mở rộng Cơ sở có 7 bể tự hoại với tổng thể tích 86 m3. Giả sử lượng bùn 

đạt 85% sẽ thuê đơn vị đến hút trực tiếp, với tỉ trọng bùn bể tự hoại 1,5 tấn/m3 thì thể tích bể 

chứa tối đa là 109,65 tấn bùn. Tổng khối lượng bùn bể tự hoại là 18,72 tấn/năm, tương đương 

0,05 tấn/ngày thì bể tự hoại có khả năng chứa tối đa khoảng 2.193 ngày → Lựa chọn tần suất 

thuê đơn vị có chức năng đến hút trực tiếp, vận chuyển và xử lý 6 tháng/lần. 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) 

Hiện tại, theo hóa đơn thu gom chất thải của cơ sở từ tháng 07/2024 đến tháng 06/2025, 

khối lượng vận chuyển rác thải rắn thông thường của nhà máy phát sinh khoảng 747,0 

kg/tháng. Loại chất thải phát sinh bao gồm: Phế liệu nhựa đen; Phế liệu đồng; Phế liệu lõi 

đồng; Giấy, bìa carton thải bỏ, băng dính, ... Cụ thể: 

Bảng 13. Khối lượng chất thải rắn thông thường phát sinh trong hoạt đông sản xuất 
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STT Chất thải phát sinh 

Khối lượng trung 

bình trong 1 năm 

gần nhất (Kg/tháng) 

Khối lượng dự 

kiến sau mở rộng 

(Kg/tháng) 

1 Mảnh vụn kim loại (bavia) 300,1 797,5 

2 
Các sản phẩm lỗi hỏng không chứa 

thành phần nguy hại 
214,5 570,0 

3 Dây cáp hỏng 42,9 114,0 

4 Vỏ bao bì, thùng sốp, bìa carton hỏng 60,9 161,8 

5 Nhựa thừa từ quá trình ép nhựa 128,6 341,7 

Tổng cộng 747,0 1.985 

- Hoạt động thu gom, xử lý chất thải: 

+ Nhập nguyên liệu đảm bảo chất lượng tốt, giảm thiểu lượng chất thải phát sinh. 

+ Phân loại chất thải tại nguồn: Những chất thải rắn có thể tái chế được như giấy photo, 

bìa carton, nilon,... sẽ được phân loại riêng để thuận tiện cho việc thu gom của đơn vị vận 

chuyển xử lý.  

+ Hàng ngày công nhân sẽ phân loại rác thải và thu gom về khu lưu chứa CTR công 

nghiệp thông thường tạm thời với diện tích là 54 m2. 

+ Kết cấu kho: mái lợp tôn dày, nền bê tông 

+ Vị trí: đặt phía cuối cơ sở, cạnh khu lưu chứa chất thải nguy hại. 

- Ký hợp đồng với đơn vị chức năng tới thu gom, vận chuyển và xử lý. Tần suất thu gom 

khoảng 6 tháng/lần tùy theo khối lượng phát sinh. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Được thu về bể chứa bùn sau đó thuê đơn vị có 

chức năng tới thu gom, vận chuyển đi xử lý theo quy định. 

- Phân loại chất thải tại nguồn: 

+ Những chất thải rắn có thể tái chế được như giấy photo, bìa carton, nilon,... được lưu 

chứa tại kho.  

+ Các chất thải rắn công nghiệp thông thường khác sẽ được phân loại riêng, cuối ngày 

công nhân đưa về kho chất thải rắn công nghiệp thông thường có tổng diện tích 54 m2.   

Trong kho chất thải rắn công nghiệp thông thường bố trí các thiết bị lưu chứa phù hợp 

để lưu chứa chất thải phát sinh. 

- Đánh giá sức chứa của kho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường:  

 Cơ sở bố trí kho chất thải rắn thông thường tổng diện tích 54 m2. 
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Giả sử diện tích chứa rác tính bằng 85% tổng diện tích kho là 45,9 m2 (15% là diện 

tích bố trí đường đi lại để lấy và xếp rác thì tương đương năng lực chứa rác:  45,9 m2 x 

1m x 450 kg/m3 = 20.655 kg.  

Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tối đa tại Cơ sở là 

1.985 kg/tháng. Như vậy, các kho chứa chất thải rắn của Cơ sở có khả năng lưu rác tối đa 

10 tháng. Tuy nhiên chủ cơ sở đề xuất tần suất chuyền giao chất thải cho nhà thầu xử lý 6 

tháng/lần tuỳ theo khối lượng thực tế phát sinh.  

4.2.2.4. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải nguy hại (CTNH) 

Theo hóa đơn thu gom chất thải của cơ sở từ tháng 07/2024 đến tháng 06/2025, khối 

lượng vận chuyển rác thải nguy hại của nhà máy phát sinh khoảng 249 kg/tháng. Chất thải 

nguy hại của nhà máy được tổng hợp trong bảng dưới đây: 

Bảng 14. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của nhà máy  

STT Tên chất thải Trạng thái 

Khối lượng 

trung bình 

trong 1 năm 

gần nhất 

(Kg/tháng) 

Khối lượng 

dự kiến sau 

mở rộng 

(Kg/tháng) 

Mã 

CTNH 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và 

thuỷ tinh thải 
Rắn 7 20 16 01 06 

2 
Giẻ lau dính thành phần 

nguy hại 
Rắn 11 30 18 02 01 

3 
Bao bì kim loại (đã chứa 

chất khi thải ra là CTNH) 
Rắn 22 60 18 01 03 

4 

Bao bì nhựa cứng thải (đã 

chứa chất khi thải ra là 

CTNH) 

Rắn 27 72 18 01 03 

5 Hộp mực in thải Rắn 3 10 08 02 01 

6 
Than hoạt tính từ hệ thống 

xử lý khí thải 
Rắn 95 200 12 01 04 

7 

Các thiết bị, linh kiện điện 

tử thải có thành phần nguy 

hại 

Rắn 57 155 18 02 06 

8 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
Lỏng 27 75 17 01 04 

Tổng 249 622  

Công ty tuân thủ các quy định của Pháp luật về quản lý chất thải nguy hại, cụ thể như 

sau: 

- Phân loại CTNH, không để lẫn CTNH khác loại với nhau hoặc với chất thải khác; bố 

trí nơi lưu giữ tạm thời CTNH tại kho; đóng gói, bảo quản CTNH theo chủng loại trong các 

thùng chứa, bao bì chuyên dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn, kỹ thuật, bảo đảm không rò 

rỉ, rơi vãi hoặc phát tán ra môi trường, có dán nhãn; 
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+ Thiết kế kho chứa: Kho CTNH có diện tích 36 m2. Kho chứa CTNH có cửa, mái che 

kín, ngoài cửa kho có biển cảnh báo CTNH. Sàn nhà kho để bê tông chống thấm, có gờ trống 

tràn ngoài cửa cao 15cm. 

+ Tại nhà kho bố trí 2 bình chữa cháy, 1 xô cát, 1 xẻng xúc cát và 7 thùng chứa CTNH 

dung tích 1 m3. Các chùng chứa có nắp đậy kín. 

- Các CTNH được xếp vào các thùng riêng biệt. Trên các thùng đều được dán nhãn mã 

CTNH theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. 

* Đánh giá sức chứa của kho chứa chất thải nguy hại:  

 Cơ sở bố trí 01 kho chứa chất thải nguy hại diện tích 36 m2. Giả sử diện tích chứa 

rác tính bằng 85% tổng diện tích kho là 30,6 m2 (15% là diện tích bố trí đường đi lại để 

lấy và xếp rác), tương đương năng lực chứa rác: 30,6 m2 x 1m x 450 kg/m3 = 13.770kg.  

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tối đa tại Cơ sở là khoảng 7.464 kg/năm, tương 

đương với khoảng 622 kg/tháng. Như vậy, các kho chứa chất thải nguy hại của Cơ sở có khả 

năng lưu rác tối đa 22 tháng. Tần suất chuyền giao chất thải cho nhà thầu xử lý 6 tháng/lần 

tuỳ theo khối lượng thực tế phát sinh. 

- Chủ cơ sở ký hợp đồng với Công ty CP Môi trường Thuận Thành để thu gom và xử lý toàn 

bộ chất thải nguy hại phát sinh theo quy định pháp luật. Tần suất thu gom 6 tháng/lần 

3.4. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH BVMT 

3.4.1. Kế hoạch thực hiện các công trình bảo vệ môi trường  

Kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ sở 

như sau: 

Bảng 15. Kế hoạch và kinh phí thực hiện các công trình BVMT của cơ sở 

STT Công trình BVMT 
Kinh phí thực 

hiện 

Kế hoạch thực 

hiện 

I Giai đoạn thi công xây dựng  110.000.000  

1 Thuê nhà vệ sinh di động 15.000.000 

Trong suốt quá 

trình thi công 

2 Thuê đơn vị xử lý chất thải 85.000.000 

3 Thùng chứa chất thải rắn, CTNH 5.000.000 

4 Trạm rửa xe  5.000.000 

II Giai đoạn vận hành 300.000.000  

1 Công trình thu gom, xử lý khí thải 300.000.000  
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Hệ thống thu gom, xử lý khí thải khu vực đúc 

nhựa 
300.000.000  

TỔNG (I +II) 410.000.000  

Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho hoạt động quản lý môi trường, đào tạo, tập huấn phòng 

chống rủi ro, sự cố hàng năm của cơ sở khoảng 200.000.000 VNĐ/năm. 

3.4.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường 

 Nhà máy bố trí 1 cán bộ quản lý chuyên trách về tất cả các vấn đề môi trường, an toàn, 

trình độ Đại học là cử nhân/kỹ sư chuyên ngành môi trường. 

 Ngoài ra, Nhà máy còn có đội ngũ kỹ thuật làm việc, vận hành trực tiếp các công trình 

bảo vệ môi trường và xử lý chất thải bao gồm: 

- Vận hành hệ thống xử lý nước thải: 1 người. 

- Vận hành hệ thống xử lý khí thải: 1 người. 

- Vận hành an toàn, kỹ thuật điện, cấp thoát nước: 1 người. 
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CHƯƠNG IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CƠ SỞ 

4.1. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CƠ SỞ 

Dự kiến tiến độ thực hiện cơ sở dự kiến như sau: 

Cơ sở “Nhà máy sản xuất, gia công thiết bị tai nghe Future of Sound vina” được 

thực hiện thành 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: 

+ Từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 12 năm 2019: Thực hiện các thủ tục đầu tư. 

+ Từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021: Hoàn thành xây dựng cơ bản và 

đưa nhà máy đi vào hoạt động sản xuất, gia công, lắp ráp tai nghe và cáp; giắc truyền dữ 

liệu dùng cho thiết bị di động và điện thoại thông minh thuộc lĩnh vực sản xuất linh kiện 

điện tử, thiết bị truyền thông với công suất 10 triệu sản phẩm/năm. 

Tuy nhiên do tình hình đơn hàng của cơ sở, tháng 5/2023, chủ cơ sở xin đề xuất cấp 

giấy phép môi trường với công suất 7.000.000 sản phẩm/năm và được cấp giấy phép môi 

trường. 

- Giai đoạn 2: Hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng và đi vào hoạt động trong 

Quý II/2027, sản xuất các sản phẩm khác. Dự kiến tiến độ hoàn thành đầu tư xây dựng, 

lắp đặt máy móc thiết bị và đưa giai đoạn II của cơ sở đi vào hoạt động: Quý II/2027; cụ 

thể như sau: 

+ Hoàn thiện các thủ tục môi trường: Quý I/2026; 

+ Tiến hành xây dựng và lắp đặt máy móc: Quý II/2026 đến Quý IV/2026; 

+ Vận hành thử nghiệm: Quý I/2027; 

+ Chính thức đi vào hoạt động: Quý II/2027. 

4.2. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CƠ SỞ 

4.2.1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn thi công xây dựng 

Để thi công xây dựng giai đoạn mở rộng, nâng công suất, chủ cơ sở đã thuê các nhà 

thầu thiết kế, thi công xây dựng và bảo đảm nguồn vốn đầu tư, tập trung cung ứng vật tư, 

điều động thiết bị, nhân lực để triển khai xây dựng công trình, đồng thời tổ chức kiểm soát 

chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công. 

Việc tổ chức quản lý và thực hiện trong giai đoạn xây dựng được chủ cơ sở và các nhà 

thầu xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 về quản 

lý cơ sở đầu tư xây dựng. Cụ thể như sau: 

- Thành lập ban quản lý Cơ sở (Ban QLDA). 

- Quản lý tổng mặt bằng xây dựng cơ sở. 
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- Quản lý công tác thiết kế cơ sở. 

- Quản lý hoạt động thi công xây dựng, kết nối với công việc của các nhà thầu 

phụ. 

- Điều phối chung về tiến độ thực hiện, kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường tại công trường xây dựng. 

- Tổ chức nghiệm thu công trình, hạng mục hoàn thành để bàn giao cho chủ đầu 

tư. 

Sơ đồ cơ cấu tổ chức thực hiện giai đoạn thi công xây dựng như sau: 

Hình 16. Sơ đồ cơ cấu tổ chức trong giai đoạn thi công xây dựng 

Tổng thời gian thi công xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị giai đoạn mở rộng, nâng 

công suất của cơ sở khoảng 6 tháng. Trong thời gian thi công xây dựng của cơ sở, tổng số 

lượng cán bộ phụ trách và công nhân làm việc trên công trường tối đa là 100 người. Tất cả 

đều sẽ tự túc chỗ ăn, ở và không tổ chức lán trại tại công trường. 

Tại công trường chỉ bố trí văn phòng làm việc di động (dạng công ten nơ - container) 

cho các cán bộ phụ trách.  

4.2.2. Tổ chức quản lý cơ sở trong giai đoạn vận hành 

Hiện tại, tổng số lượng lao động của Nhà máy là 300 người. Dự kiến sau khi mở rộng 

giai đoạn mở rộng, nâng công suất, Công ty sẽ tuyển thêm 100 người. Như vậy, tổng số công 

nhân viên sau khi mở rộng Cơ sở giai đoạn mở rộng, nâng công suất dự kiến sẽ tăng thành 

400 người. 

Chủ Cơ sở 

Ban quản lý Cơ sở 

Nhà thầu thi công Nhà thầu giám sát Văn phòng Ban 

QLDA 

Quản lý công nhân xây 

dựng, máy móc, thiết bị 

thi công. 

Phụ trách nhân sự, hành 

chính, kế toán, văn 

thư,....các vấn đề liên 

quan tới thực hiện đầu 

Chuyên gia giám sát an 

toàn lao động, vệ sinh 

môi trường. 
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 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty như sau 

 Công ty thực hiện chế độ làm việc như sau: 

− Số giờ làm việc: 8h/ca; 

− Số ca làm việc: 2 ca/ngày; 

− Số ngày làm việc: 26 ngày/tháng; các ngày nghỉ lễ, tết sẽ được nghỉ theo quy định.  

Công ty sẽ ưu tiên tuyển dụng các lao động trong tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh, 

thành phố lân cận. Việc tuyển dụng sẽ tuân theo các quy định và luật pháp Việt Nam có liên 

quan. Mọi công nhân đều được ký hợp đồng lao động, được đóng bảo hiểm và các chế độ 

phúc lợi khác có liên quan. Công nhân được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động khi 

làm việc. Công ty luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho công nhân, đồng thời đảm bảo 

các quyền lợi chính đáng của họ.

Giám đốc 

Kế toán – 

Tài vụ 

Hành 

chính 

An toàn 

và môi 

trường 

Kỹ thuật – 

Kế hoạch 

Bộ phẩn 

sản xuất 

Hình 17. Sơ đồ tổ chức quản lý và thực hiện cơ sở trong giai đoạn vận hành 
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CHƯƠNG V: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ - CAM KẾT 

 

5.1. KẾT LUẬN 

Báo cáo đã nhận dạng tương đối đầy đủ các tác động tới môi trường có thể xảy ra trong 

quá trình thi công xây dựng và vận hành của Cơ sở, đã dự báo chi tiết về tải lượng, nồng độ 

các thông số ô nhiễm có trong các nguồn thải để so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện 

hành. 

Báo cáo cũng đã trình bày khá đầy đủ và cụ thể các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường từ giai đoạn thi công cho đến giai 

đoạn vận hành của Cơ sở. Báo cáo cũng đưa ra chương trình giám sát môi trường trong suốt 

giai đoạn vận hành để đảm bảo mọi hoạt động của Cơ sở không gây tác động xấu đến môi 

trường và sức khỏe của cộng đồng, các phát thải của Cơ sở đều nằm trong giới hạn cho phép 

và được kiểm soát chặt chẽ. 

Các biện pháp giảm thiểu đưa ra trong báo cáo là phù hợp về mặt tính toán lý thuyết 

cũng như thực tế. Công ty hoàn toàn có đủ năng lực về tài chính và con người để thực hiện 

tốt các biện pháp đã đưa ra. 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, sự cố môi trường cũng đã được trình bày 

khá chi tiết trong báo cáo. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố môi 

trường là rất khó để có thể dự báo một cách chính xác. Do đó, trong quá trình vận hành, Công 

ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia môi 

trường,.... để hạn chế tới mức thấp nhất các rủi ro. 

5.2. KIẾN NGHỊ 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cùng các cơ quan liên quan giúp 

đỡ, hướng dẫn Công ty quản lý và kiểm soát các chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình 

sản xuất để đảm bảo quyền lợi người lao động trực tiếp và cộng đồng dân cư xung quanh. 

Đồng thời hỗ trợ Công ty phòng ngừa và khắc phục các sự cố môi trường nếu không may 

xảy ra. 

5.3. CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Công ty hiểu rõ phát triển bền vững chính là tăng năng lực cạnh tranh của các sản phẩm 

của cơ sở thông qua việc tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng tài nguyên và giảm ô nhiễm để bảo 

vệ cán bộ công nhân viên nhà máy và cộng đồng xung quanh. Chủ đầu tư cơ sở xin cam kết 

bảo vệ môi trường như sau: 

3.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 
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- Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự thực. 

- Chủ Cơ sở cam kết thực hiện đầy đủ, đúng các nội dung của Giấy phép môi trường đã 

được phê duyệt; 

- Chủ Cơ sở cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường. 

- Chủ Cơ sở cam kết bồi thường thiệt hại đối với các doanh nghiệp và các hộ gia đình 

nếu để xảy ra các sự cố môi trường trong quá trình Cơ sở đi vào hoạt động. 

3.2. Cam kết thực hiện quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường 

❖ Trong giai đoạn thi công xây dựng  

- Công tác Quản lý môi trường, kiểm soát ô nhiễm môi trường sẽ được ưu tiên hàng đầu 

trong suốt quá trình thi công xây dựng. 

- Phun nước thường xuyên, đảm bảo độ ẩm cần thiết trên các đoạn đường vận chuyển 

nội bộ để chống ô nhiễm bụi. 

- Chủ đầu tư cam kết phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong quá trình thiết kế, xây 

dựng và vận hành các hệ thống xử lý, bảo vệ môi trường. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương phối hợp tổ chức quản lý nhân sự theo khu vực 

hành chính. 

❖ Trong giai đoạn vận hành 

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường 

và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

- Cam kết không xả nước thải vượt công suất thiết kế của trạm xử lý nước thải và vận 

hành hệ thống thu gom và xử lý nước thải đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh đạt Giới hạn 

tiếp nhận. 

- Cam kết thu gom, phân loại và thuê đơn vị có đủ chức năng để xử lý các loại chất thải 

rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất thông thường, chất thải nguy hại phát sinh bảo đảm tuân 

thủ các quy định tại NĐ số 08/2022/NĐ-CP và TT số 02/2022/TT-BTNMT sửa đổi bổ sung 

tại NĐ 05/2025/NĐ-CP và TT 07/2025/TT-BTNMT. 

- Cam kết triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, sự cố hóa chất, 

sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, hệ thống xử lý bụi và khí thải và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm đèn bù, khắc phục thiệt hại do sự cố gây ra. 

- Cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình 

vận hành Cơ sở, tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước. 
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- Cam kết thực hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường như đã nêu trong báo 

cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, lưu giữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước về 

bảo vệ môi trường tiến hành kiểm tra khi cần thiết. 

- Chủ Cơ sở cam kết sẽ khắc phục và bồi thường theo đúng pháp luật nếu để xảy ra sự 

cố.  

- Chủ cơ sở cam kết trồng cây xanh có tán đảm bảo tỷ lệ, chủng loại cây theo đúng quy 

định. 

- Chủ cơ sở cam kết khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi công nghệ, nguyên liệu, 

nhiên liệu, sản phẩm và xây dựng những hạng mục công trình khác…không nằm trong nội 

dung của Báo cáo đề xuất cấp phép môi trường đã được cấp phép thì Chủ cơ sở sẽ lập lại báo 

cáo đề xuất cấp phép môi trường trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, cấp phép trước khi 

triển khai thực hiện. 

Trân trọng! 
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PHỤ LỤC 

 

1. Các văn bản pháp lý 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của cơ sở. 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của chủ cơ sở. 

- Hợp đồng thuê đất của cơ sở. 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Giấy phép môi trường Giai đoạn I. 

- Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; Biên bản nghiệm thu về PCCC; Văn 

bản thẩm duyệt cải tạo PCCC. 

- Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất. 

- Hợp đồng vận chuyển, xử lý CTNH. 

- Hóa đơn thu gom chất thải thông thường của cơ sở. 

- Hóa đơn điện của cơ sở. 

- Kết quả quan trắc định kỳ. 

2. Các bản vẽ của cơ sở 

- Bản vẽ hoàn công các hạng mục công trình của cơ sở. 

- Bản vẽ hoàn công hệ thống xử lý nước thải. 

- Bản vẽ hoàn công bể tách mỡ, bể tự hoại. 

- Bản vẽ hoàn công nhà rác. 

- Bản vẽ mặt bằng giai đoạn mở rộng. 

- Bản vẽ bố trí máy móc, thiết bị nhà xưởng hiện trạng. 

- Bản vẽ bố trí máy móc, thiết bị nhà xưởng giai đoạn mở rộng. 

- Bản vẽ mặt bằng cấp nước. 

- Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước mưa . 

- Bản vẽ mặt bằng thu gom, thoát nước thải. 

- Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải của cơ sở. 

- Bản vẽ chi tiết bể tự hoại xây mới. 
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I. T€N dU 6N diU ttT: NTLA MAY SAN XUAT, GIA CONG THIET BI

NGHE (TAI NGHE) FUTURE OF SOI,T{D VINA

2. Muc ti0u du dn:
!.- San xuat, gia cdng, tip r6p tai nghe r'2r c6p; rac truy6n dri li6u dung cho

thi6t bi di dQng. vd diQn tho4i th6ng minh thuQc linh vr.rc san xuit linh ki€n dien
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- Sirn xudt. gia cong cdc thiit bi dien tu khd.c duoc san xuit. gia cong theo
quy- dinh cua ph6p Iuqt Viit Nam voi cong sudt thi€t k6: 5.000.000 san
phdm/nam.

4. Dia di6m thuc hi€n dq 6n: Lo E2. CUm C6n-e nghi€p Phuc Ung. xa Son
Duong. tinJt Tuy€n Quang.

5. Di6n tich dq ki6n su dung: 40.515 mr.
- -: 

I .l
6. Tong i on ddu trr cua du in: 105.810.000.000 dong lHui n',int sarr lrim n.

r,im tt'itnr hai mtroi n'iitt clottgl, tuone duong I1.i00.000 do ta Nt1- l.llLrii trt,.it

trieu, ndm trdm nghin do la iVIfl, Trong d6:
--: . .: .

- \'on gop di thuc hiin dU dn: l-11.500.000.000 dong rHti tratn hon ntroi
htti t1,. ndm tram tridtt dong).tuongduong 10.500.000 d6 laNli (trtu'di triiu. nttnt
n'dm nghin d6 la llv:).

- Von hu1 dong chuy6n sans r on gop cLia chu tlau tu: li.-'110.000.000 don-s
(Hdi mu'o'i ba O'. btt tant hai mtroi t"iOtt ddng).tvongduong 1.000.000 d6 Ia M!
(Ltor tri€tL do la LIi)

7. Thoi han hoat dong cua du in: 50 nam kd tu ngal QuvOt dinh giao dit
cta UBND tinh Tuy6n Quang co higu lr,rc thi hinh.

8. Tiin do thgc hif n du dn daLr tu:

- Giai doqn l:
+ Tuthang 8 ndm l0l9 ddn thang ll nim l0l9: Thrrc hi6n cic thu nrc dau tu.

+ Tu th6ng 0l n6m 2010 den thdng 6 nam l0l t : Hodn thdnh xd1' dtmg co ban

rd dua nhd m61 di rdro hoat dong san xuet. gia cong. lip rap tai nghe va cap: giac

truydn dri ligu dLrng cho thi6t bi di dqng vd di€n thoai th6ng minh thuQc linh vyc sdn

xuAt linh kr€n didn tu, thi€t bi truy€n th6ng voi cOng sudt l0 tn€u san phim/nim.

- Giai rloan l: Hoin thanh diu tLr ra1 dtmg nha xuong ri di vio hoqt dong

trong Quy Ill2O21 , san xuat c6c san phAm khiic theo muc ti0u dLr 6n didu chinh.

Eitlu 2. Cdc uu alni, h6 trq ttiu ttr: Du dn duoc huong uru ddi, h6 tro diu
tu,theo quy dinh hiin hirnh cta nhi nudc. Nhir diu tu chi duoc hLrong cric m ddi.
h6 trq diu tu khi hoirn thiQn diy du thu tr-.rc. h6 so nQp co quan thLr€ vd c6c co quan

co li6n quan.

Diiu 3. Cic quy tllnh tliii vcri nhi cliu tuthr,rc hiQn dr1 6n

l. Nha cliu tu tlr quy6t dinl dAu trr. tu chiu trdch nhi€m vi hi6u qua diu tu.

Tri6n khai thqc hien du 6n theo dirng trinh tq. rlu) dlnh cua phdp luAt r'0 dAu tu,

xay dung, khodng sdrn, dit dai. lao dQng, bao v€ m6.i truong. cac quy'dinh cua
phap luit lidn quan vi noi dung rai Giiy chirng nhan diu ru'Giay uhirng nh{n ddng

'I
k! ddu tu di cip.
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2. Nha diu tLr phai tuin thu i i da.p inrg diiu kiin deu ttr theo qLr\ dinh ctra

ph6p luit Vi€t Nam vir cic di€u uoc quoc te mi Vi;t Nam Ia thirnh vi€n.

3.. ThLrc hiin nghi€m tuc chi d.,) bao cio dinh kr tlreo qu\ dinh tai Diju 71.

Luit DdLr tu nam l0l0; cung cAp cic r'dn ban tai liiu. thong tin liin quan den n6i

dung kiOm tra. thanh tra vir gi6m sAt hoat dong ddu ttL cho co c1r-ran nhiL ntroc co

thim cluyen theo c1u.v- dinh cua phip luQt.
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4. Trong quii trinh tri€n khai dAu tu, n€u c6 ph6t sinh ldm thay'doi noi dung

9)y dinh tai GiAy chfrng nhqn dAu tu/GiAy chung nhAn ding ky tliu tu tld duoc
cip, C6ng ry.li6n hQ vdi So Tii chinh (Th6ng qua Trung tAm Phr,rc vU hirnh chinh
c6ng tinh) dC cluoc huong ddn. thgrc hiQn.

5..Chiu triich nhigm trudc ph6p luat vA tinh chinh x6c, trung thuc vi dim
bdo quy6n su dpng hqp ph6p, su dgng tltng muc dich theo quy dinh cta ph6p lu4t
d6i v6i dia di€m thuc hi€n dU 6n di dang ky'. Co quan dnng ky ddu tu kh6ng giai
quy6t tranh ch6p phdt sinh (niiu c6) li6n quan d6n dla di6m thuc hign du 6n ddng
ky cta nhri d6u tu.

6. Truong hqp nhd dAu tu kh6ng thgc hiQn ciic ho4t dgng theo muc ti€u,
quy m6 nhu tr6n, coquan nhd nudc c6 thim quy6n xir ly vi ph4m theo dring quy
din}r. DU rin s€ bi chAm dut ho4t dgng khi nhe dAu tu vi ph4m quy dfnh cta phrlp

luAt; todn b6 c6c chi phi 1i6n quan t16n dU {in nhd d6u tu dd thgc hiQn sC kh6ng
dugc hoin trA.

Di6u.4. GidLy chung than dang kli dAu tu niy c6 higu l1rc k6 tu ngiy kf vi
thay th6 GiAy chung nhfln dAu tu s6 9809036295 cdp lAn dAu ngiy 30 th6ng 9 ndm
2019, di€u chinh lAn thri 05 ngiy 31 thang 01 nFm2024.

. 
Diiu 5. GiAy chrmg nhan dang ky dAu tu ndy tlugc lap thinh 02 (hai) bdn gric;

nhi ddu hr duo. c cdp 01 b6n vi 01 bAn lrru tai Sd Tii chinh tinh Tuy€n Quang./. D
Noi nhfin: W
- Nhu di6u 5:

- Luu: \'T. DTNNSI,-,

KT. GIANI DOC
O GIANI DOC

rrnh Tuy€n

TAI

SO
o
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): M9C3U706PZQJ

Mã CQT (Code): 00B1E7111349CC46AD98C65441FE812BEF

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00004261(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

29 tháng 7 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 804,00 1.861.1111 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.030,00 1.716.6672 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 30,00 97.2223 3.241

3.675.000Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.969.000Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 294.000Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

29/07/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=M9C3U706PZQJ
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): X5CGI467J8X8

Mã CQT (Code): 003D3CB37AC7334047A146773F6219329A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00005180(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

31 tháng 8 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 835,00 1.932.8701 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.120,00 1.866.6672 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 30,00 97.2223 3.241

3.896.759Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.208.500Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 311.741Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu hai trăm linh tám nghìn năm trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

31/08/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X5CGI467J8X8
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): VXCPCXM6RKVJ

Mã CQT (Code): 003A33D09F79B84469825BE1DFF947729A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00005841(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

01 tháng 10 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 705,00 1.631.9441 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.037,00 1.728.3332 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 25,00 81.0193 3.241

3.441.296Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.716.600Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 275.304Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu bảy trăm mười sáu nghìn sáu trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

01/10/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VXCPCXM6RKVJ
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): JAC_C2BKM8DL

Mã CQT (Code): 008D2A918EBA6C4463AE0878D4AC1DBF19

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00006377(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

31 tháng 10 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 837,00 1.937.5001 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.099,00 1.831.6672 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 28,00 90.7413 3.241

3.859.908Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.168.700Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 308.792Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu một trăm sáu mươi tám nghìn bảy trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

31/10/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=JAC_C2BKM8DL
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 7MCGH2PR7VRK

Mã CQT (Code): 0073A260C059AE46CEAA316B52EE5DCD31

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00006888(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

28 tháng 11 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 805,000 1.863.4261 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.028,000 1.713.3332 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 23,000 74.5373 3.241

3.651.296Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.943.400Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 292.104Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu chín trăm bốn mươi ba nghìn bốn trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

28/11/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7MCGH2PR7VRK
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2.314,82

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _8CWFGNV_E96

Mã CQT (Code): 0073CC039F9399461FAB39B3742E7F88B5

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C24TTP

00007623(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

28 tháng 12 2024(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 785,000 1.817.1301 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 1.016,000 1.693.3332 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 20,000 64.8153 3.241

3.575.278Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.861.300Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 286.022Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu tám trăm sáu mươi mốt nghìn ba trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

28/12/2024

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_8CWFGNV_E96
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2.315,00

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 4RHGINNGP062

Mã CQT (Code): 003358B0795F7D4706976B54135651FAA4

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00000348(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

24 tháng 01 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 708,000 1.639.0201 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 872,000 1.453.6242 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 16,000 51.8563 3.241

3.144.500Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.396.060Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 251.560Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn không trăm sáu mươi đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

24/01/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=4RHGINNGP062
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2.315,00

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 0NH8T2BABQKP

Mã CQT (Code): 006F82ABBFFC3C4220AE67934AE8D5F685

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00000885(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

27 tháng 02 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 650,000 1.504.7501 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 800,000 1.333.6002 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 10,000 32.4103 3.241

2.870.760Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.100.421Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 229.661Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu một trăm nghìn bốn trăm hai mươi mốt đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

27/02/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0NH8T2BABQKP
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2.315,00

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): B1HJCR8DA010

Mã CQT (Code): 004477C6598F9544AF85D768AC0786A295

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00001689(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

31 tháng 3 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, Xã Phúc ứng, Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 720,000 1.666.8001 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 876,000 1.460.2922 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 18,000 58.3383 3.241

3.185.430Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.440.264Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 254.834Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu bốn trăm bốn mươi nghìn hai trăm sáu mươi bốn đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

31/03/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=B1HJCR8DA010
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): XWH2HVEE3V3X

Mã CQT (Code): 00255C88DACBB640D0A765DF4D53907C49

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00002273(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

28 tháng 4 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2 cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

Hóa đơn thay thế cho hóa đơn số 00002270, mẫu số 1, ký hiệu C25TTP, ngày 28/04/2025

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 705,000 1.631.9441 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 825,000 1.375.0002 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 15,000 48.6113 3.241

3.055.555Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.300.000Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 244.445Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu ba trăm nghìn đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

28/04/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=XWH2HVEE3V3X
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2.314,81

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 0NH6F2P9BK2D

Mã CQT (Code): 00674130AA87D7458381992F66918BA268

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00003143(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

30 tháng 5 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2 cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 685,000 1.585.6451 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 769,000 1.281.6692 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 16,000 51.8523 3.241

2.919.166Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.152.700Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 233.534Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu một trăm năm mươi hai nghìn bảy trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

30/05/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0NH6F2P9BK2D
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2.314,82

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 9VHLSV2DM91X

Mã CQT (Code): 00128B2CD4E141440AB8DE28B5F68D0843

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Sign): 1C25TTP

00003764(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

28 tháng 6 2025(Date) năm

(E-Invoice viewer)

Ngày (month) (year)

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG THUẬN THÀNHĐơn vị bán hàng

2300426314Mã số thuế

Địa chỉ Khu Phố Ngọc Khám, Phường Gia Đông, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh, Việt

Nam

(Supplier):

(Tax code):

(Address):

02223.774.998Điện thoại

0351000699616 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Bắc NinhSố tài khoản (Bank account):

(Tel):

Họ tên người mua hàng (Buyer):

110002618686 tại Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Bắc Ninh

5000871045Mã số thuế

Địa chỉ Lô E2 cụm công nghiệp Phúc Ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên

Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH FUTURE OF SOUND VINATên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị

tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C 1 2 3=1x2

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác công nghiệp

thông thường
Kg 725,000 1.678.2411 2.315

Thu gom, vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt Kg 836,000 1.393.3332 1.667

Thu gom, vận chuyển và xử lý giẻ lau nhiễm dầu,

chất hấp phụ, bao tay, vải nhiễm các thành phần

nguy hại

Kg 18,000 58.3333 3.241

3.129.907Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.380.300Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 250.393Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu ba trăm tám mươi nghìn ba trăm đồng.(Total amount in words):

(Signature, full name) (Signature, full name)

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG

THUẬN THÀNH

28/06/2025

(Buyer) (Seller)

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=9VHLSV2DM91X


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPE

Số (No): 706989

Ngày (Date) 12 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 12 năm 2024 từ ngày 01/12/2024 đến

ngày 10/12/2024
kWh 39.158 - 77.414.722

 (kèm theo bảng kê số 1531266248 ngày 12 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.414.722

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.193.178

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
83.607.900

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi ba triệu sáu trăm linh bảy nghìn chín trăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 12/ 12/ 2024   15:17:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K24TPE

Số (No): 707026

Ngày (Date) 22 tháng (month) 12 năm (year) 2024

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 12 năm 2024 từ ngày 11/12/2024 đến

ngày 20/12/2024
kWh 46.718 - 91.317.702

 (kèm theo bảng kê số 1533720718 ngày 22 tháng 12 năm

2024 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 91.317.702

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.305.416

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
98.623.118

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ba nghìn một trăm mười tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 22/ 12/ 2024   14:46:52

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 42441

Ngày (Date) 02 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 12 năm 2024 từ ngày 21/12/2024 đến

ngày 31/12/2024
kWh 32.354 - 63.955.570

 (kèm theo bảng kê số 1550599497 ngày 02 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 63.955.570

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.116.446

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.072.016

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu không trăm bảy mươi hai nghìn không trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 02/ 01/ 2025   15:26:00

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 44454

Ngày (Date) 12 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến

ngày 10/01/2025
kWh 34.608 - 67.524.786

 (kèm theo bảng kê số 1554335970 ngày 12 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 67.524.786

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.401.983

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
72.926.769

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi hai triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn bảy trăm sáu mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 12/ 01/ 2025   21:46:22

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 44489

Ngày (Date) 22 tháng (month) 01 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 1 năm 2025 từ ngày 11/01/2025 đến

ngày 20/01/2025
kWh 36.638 - 71.533.308

 (kèm theo bảng kê số 1555544520 ngày 22 tháng 01 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 71.533.308

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.722.665

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
77.255.973

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bảy triệu hai trăm năm mươi lăm nghìn chín trăm bảy mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 22/ 01/ 2025   14:55:57

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 109636

Ngày (Date) 03 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): Số 431, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 1 năm 2025 từ ngày 21/01/2025 đến

ngày 31/01/2025
kWh 18.004 - 35.127.400

 (kèm theo bảng kê số 1563445603 ngày 03 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 35.127.400

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.810.192

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
37.937.592

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi bảy triệu chín trăm ba mươi bảy nghìn năm trăm chín mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 03/ 02/ 2025   17:06:46

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 109661

Ngày (Date) 14 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến

ngày 10/02/2025
kWh 27.552 - 52.879.890

 (kèm theo bảng kê số 1566969481 ngày 14 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 52.879.890

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.230.391

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
57.110.281

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bảy triệu một trăm mười nghìn hai trăm tám mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 14/ 02/ 2025   10:25:48

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 109694

Ngày (Date) 22 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 2 năm 2025 từ ngày 11/02/2025 đến

ngày 20/02/2025
kWh 35.294 - 68.295.766

 (kèm theo bảng kê số 1568261444 ngày 22 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.295.766

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.463.661

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
73.759.427

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi ba triệu bảy trăm năm mươi chín nghìn bốn trăm hai mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 22/ 02/ 2025   18:06:45

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 175110

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 2 năm 2025 từ ngày 21/02/2025 đến

ngày 28/02/2025
kWh 28.392 - 55.642.608

 (kèm theo bảng kê số 1577095965 ngày 02 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 55.642.608

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.451.409

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
60.094.017

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi triệu không trăm chín mươi bốn nghìn không trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 02/ 03/ 2025   18:30:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 175143

Ngày (Date) 12 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến

ngày 10/03/2025
kWh 35.364 - 69.805.050

 (kèm theo bảng kê số 1579714232 ngày 12 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 69.805.050

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.584.404

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
75.389.454

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi lăm triệu ba trăm tám mươi chín nghìn bốn trăm năm mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 12/ 03/ 2025   10:51:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 175184

Ngày (Date) 22 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 3 năm 2025 từ ngày 11/03/2025 đến

ngày 20/03/2025
kWh 42.504 - 83.230.910

 (kèm theo bảng kê số 1580785654 ngày 22 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 83.230.910

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.658.473

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
89.889.383

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi chín triệu tám trăm tám mươi chín nghìn ba trăm tám mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 22/ 03/ 2025   09:41:30

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 240564

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 3 năm 2025 từ ngày 21/03/2025 đến

ngày 31/03/2025
kWh 44.772 - 87.866.926

 (kèm theo bảng kê số 1588986663 ngày 02 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 87.866.926

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 7.029.354

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
94.896.280

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Chín mươi bốn triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm tám mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 02/ 04/ 2025   10:38:37

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN
LỰC MIỀN BẮC
Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014
Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Điện thoại (Phone Number): 19006769
Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN
& PTNT huyện Sơn Dương

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE
Số (No): 240592

Ngày (Date) 13 tháng (month) 04 năm (year) 2025

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 4 năm 2025 từ ngày
01/04/2025 đến ngày 10/04/2025

kWh 38.976 - 76.037.612

 (kèm theo bảng kê số 1592559467 ngày 13 tháng 04
năm 2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 76.037.612

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.083.009

Tỷ giá (Exchanged rate): Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 82.120.621

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi hai triệu một trăm hai mươi nghìn sáu trăm hai mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN
QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN
LỰC MIỀN BẮC
Ngày ký: 13/ 04/ 2025   21:37:33

11:33 14/4/25 HOADONDIENTU

about:blank 1/2



Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010

11:33 14/4/25 HOADONDIENTU

about:blank 2/2



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 240628

Ngày (Date) 23 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 4 năm 2025 từ ngày 11/04/2025 đến

ngày 20/04/2025
kWh 35.784 - 71.069.922

 (kèm theo bảng kê số 1593480088 ngày 23 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 71.069.922

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.685.594

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
76.755.516

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi sáu triệu bảy trăm năm mươi lăm nghìn năm trăm mười sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 23/ 04/ 2025   07:13:40

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 306069

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 4 năm 2025 từ ngày 21/04/2025 đến

ngày 30/04/2025
kWh 30.814 - 62.188.966

 (kèm theo bảng kê số 1604599922 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 62.188.966

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.975.117

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
67.164.083

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bảy triệu một trăm sáu mươi bốn nghìn không trăm tám mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 02/ 05/ 2025   14:34:03

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 306211

Ngày (Date) 12 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 1 tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến

ngày 10/05/2025
kWh 26.334 - 53.253.382

 (kèm theo bảng kê số 1605429256 ngày 12 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 53.253.382

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.260.271

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
57.513.653

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bảy triệu năm trăm mười ba nghìn sáu trăm năm mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 12/ 05/ 2025   19:02:13

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 306280

Ngày (Date) 22 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 2 tháng 5 năm 2025 từ ngày 11/05/2025 đến

ngày 20/05/2025
kWh 34.790 - 72.317.938

 (kèm theo bảng kê số 1606275413 ngày 22 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 72.317.938

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.785.435

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
78.103.373

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi tám triệu một trăm linh ba nghìn ba trăm bảy mươi ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 22/ 05/ 2025   09:05:25

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TPE

Số (No): 372159

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN QUANG- CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN BẮC

Mã số thuế (Tax Code): 0100100417-014

Địa chỉ (Address): đường Lê Lợi, tổ 8, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19006769

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện Lực Sơn Dương - Số TK: 81012110021 - Tại NH: Ngân hàng NN &

PTNT huyện Sơn Dương

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): Công ty TNHH FUTURE OF SOUND VINA

Mã số thuế (Tax code): 5000871045 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Lô E2, Cụm công nghiệp Phúc ứng, xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PA12SD0156609

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ kỳ 3 tháng 5 năm 2025 từ ngày 21/05/2025 đến

ngày 31/05/2025
kWh 49.896 - 104.655.852

 (kèm theo bảng kê số 1615772634 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 104.655.852

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 8.372.468

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
113.028.320

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một trăm mười ba triệu không trăm hai mươi tám nghìn ba trăm hai mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TUYÊN

QUANG – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN

LỰC MIỀN BẮC

Ngày ký: 02/ 06/ 2025   14:57:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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